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No. Title/Author Imprint Collation Series Language DUP no. Gift/Exchaage
1. Hòn bướm mơ tiên / Khái Hưng. [Hà Nội] : Khánh Hòa, 1992 108 p. ; 17 cm Vietnamese. DUP 1 Gift
2. Xuân Diệu, thơ và đời / Lữ Huy Nguyên

tuyẻn chọn.
Hà Nội : Văn học, 1995 413 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 2 Gift

3. Phó : tiẻu thuyét / Chu Lai. [Hà Nội] : Nhà xuát bản Hà Nội, 
1993

383 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 3
(novel)

Gift

4. Dưới ánh sáng đường lói văn nghệ của Đảng 
: tiẻu luận, phê bình / Phan Nhân.

Hà Nội : Văn học, 1974 167 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 4 Gift

5. Phóng sự chọn lọc / Tâm Lang, Trọng Lang, 
Hoàng Đạo ; Vương Trí Nhân, sưu tàm và 
biên soạn.

[Ha Noi] : Hoi Nha Van, 1995 453 p Vietnamese. DUP 5
(short stories)

Gift

6. Văn nghệ vũ khí của cách mạng. Hà Nội : Sự thật, 1982 58 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 6 Gift
7. Trên đà đỏi mới văn hóa văn nghệ / Phong 

lưu.
Quảng Ngãi : Viện văn hóa, Sở văn 
hóa thông tin-TT, 1994

187 p. ; 20 cm Vietnamese DUP 7 Gift

8. Gió đàu mùa / Thạch Lam [TP. Hò Chí Minh] : Khánh Hoà,
1992

165 p. ; 17 cm Vietnamese. DUP 8
(short stories)

Gift

9. Xung Quanh Cuõn "Chân dung vàđõi thoại" 
của Tr︢ań Đang Khoa / [Bùi Van Ngơi, chiu 
trách nhi e︢m xu︢ at ban; Cao Giang, bi︢en 
t a︢p].

[Hà Nội?] : Nhà xuát bản Thanh 
niên, 1999.

244 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 9 Gift

10. Mặt nạ : tiẻu thuyét / Vũ Đức Nguyên. [Hà Nội?] : Lao động, [1995] 352 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 10
(novel)

Gift

11. From the French reconquest to Dien Bien
Phu : stories and reportages.

Imprint: Hanoi : Foreign Languages
Publishing House, 1985

325 p.: music Vietnamese. DUP 11 Gift

12. Nhịp điệu khải hoàn / nhièu tác giả Hà Nội : Van học, 1996 309 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 12 Gift
13. Truyện ngán trẻ. Hà Nội : Hội nhà van Việt Nam, 

1994
294 p.; 19 cm Vietnamese. DUP 13 Gift

14. Văn học và cuộc sóng : tập lý luận-phê bình
văn học.

Hà Nội : Lao động, 1996 204 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 14 Gift

15. Như những ngọn gió : truyện ngán và kịch / 
Nguyẽn Huy Thiệp ; Anh Trúc tuyẻn chọn.

[Hà Nội?] : Văn học, [1995] 730 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 15 Gift

16. Các vĩ nhân tỉnh lẻ : tập truyện / Dương Thu 
Hương.

Hà Nội : Thanh niên, 1988 252 p. ; 20 cm Vietnamese. DUP 16 Gift

17. Tuyẻn truyện ngán / [Tạ Duy Anh ... et al.]. [Hà Nội] : Công an nhân dân, 
[1996]

503 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 17 Gift

18. Mói tình phút lâm chung : tiẻu thuyét / Vũ 
Hữu Sự.

[Hà Nội] : Văn học, [1996] 263 p. ; 20 cm Vietnamese. DUP 18
(novel)

Gift

19. Nghè báo, những kỷ niệm khó quên / Đõ Hà Nội : Nhà xuát bản Chính trị 464 p. ; 23 cm Vietnamese. DUP 19 Gift
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Phượng. quóc gia, 1998.
20. Vè diện mạo báo chí Việt Nam : tiẻu luận và

chân dung / Phan Quang.
Hà Nội : Nhà xuát bản Chính trị  
quóc gia, 2001.

588 p.; 20 cm Vietnamese. DUP 20 Gift

21. Giải khăn sô cho Huế / Nhã Ca. [s.l. : s.n., 197-?] 523 p. ; 21 cm Vietnamese. DUP 21 Gift
22. Quãngđời đánh mát : tiẻu thuyét / Dương 

Thu Hương.
[Hải Phòng] : Nhà xuát bản Hải 
Phòng, 1989

314 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 22 Gift

23. Công việc của người viét báo / Hữu Thọ [Hà Nội?]: Giáo dục, 1997 224 p.; 21 cm Vietnamese. DUP 23
(novel)

Gift

24. Báo chí cách mạng Việt Nam, 1925-1945 /
Nguyẽn Thành.

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1984 347 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 24 Gift

25. Vãn phải tin vào những giọt nước mát : tập 
phóng sự / Xuân Ba.

Hà Nội : Văn học, 1995 400 p.; 19 cm Vietnamese. DUP 25 Gift

26. 26. Nừa thé kỷ báo Văn nghệ, 1948-1998. [Hà Nội] : Nhà xuát bản Hội nhà
văn, 1998.

260 p. ; 22 cm. Vietnamese. DUP 26 Gift

27. Niên giám báo chí Việt Nam = Viet Nam 
press directory.

Hà Nội: Bộ văn hóa - thông tin,
2000.

624 p. ; 27 cm. Vietnamese. DUP 27 Gift

28. Nhung buoc dau cua bao chi, truyen ngan,
tieu thuyet va tho moi (1865-1932).

Imprint:[TP. Hò̂  Chí Minh] : Nhà 
xuá̂t bản thành phó̂ Hò̂  Chí 
Minh, 2002.

Vietnamese. DUP 28 Gift

29. Pháp lệnh quảng cáo. Hà Nội: Nhà xuát bản Chính trị 
quóc gia, 2002.

27 p.; 19 cm. Vietnamese. DUP 29 Gift

30. Bác Hò, nhà báo cách mạng vĩ đại / Thé Tập 
và Kim Oanh.

Hà Nội : Sự thật, 1985. 102 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 30 Gift

31. Một chặng đường làm báo / Tràn Đình Bá. [Hà Nội] : Nhà xuát bản Thanh 
niên, 1999.

503 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 31 Gift

32. Luật sửa đỏi, bỏ sung một só đièu của Luật 
báo chí.

Hà NộI : Chính trị quóc gia, 1999 38 p. ; 19 cm Vietnamese. DUP 32 Gift

33. Các văn bản pháp luật vè tỏ chức bộ máy 
nhà nước Việt Nam.

Hà Nội : Chính trị quócgia, 1994 868 p. ; 24 cm. Vietnamese. DUP 33 Gift

34. Phóng sự / Tràn Huy Quang. Hà Nội : Văn học, 1995. 313 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 34 Gift
35. Một thập kỷ bài báo hay / Trường Giang, 

chủ biên.
[Hà Nội]: Nhà xuát bản Thanh niên,
1999.

971 p.; 20 cm. Vietnamese. DUP 35 Gift

36. Tuyên truyèn 1995 / biên tập, Đinh Lục ...[et 
al.].

Ha Noi: Chinh Tri Quoc Gia, 1995. 2 v. Vietnamese. DUP 36 Gift

37. Báo chí, những ván đè lý luận và thực tiẽn / 
Hà Minh Đức, chủ biên.

[Hà Nội]: Nhà xuát bản Đại học 
quóc gia Hà Nội, 1997.

536 p.; 21 cm. Vietnamese. DUP 37 Gift

38. Hà Nội-Huế-Sài Gònđầu thế kỷ 20 = Hanoi-
Hue-Saigon in the early of the 20th century.

Tp. Ho Chi Minh : NXB VHSG,
2007

100 p. ; 19 x
27 cm

Vietnamese
& English.

DUP 38 Gift
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39. Nhung loi dạy của Hồ chủ tịch. Hà Nôi : Su Thât, 1975. 100 p. ; ‡c 13 
cm.

Vietnamese. DUP 39 Gift

40. Maritime security in the Indian Ocean
Region : critical issues in debate / editors,
V.R. Raghavan and W. Lawrence S.
Prabhakar.

New Delhi : Tata McGraw-Hill
Pub. Co., c2008.

x, 407 p. ; 24
cm.

English. DUP 40 Exchange

41. Ekososiologi : deideologisasi teori,
restrukturisasi aksi : petani dan perdesaan

Yogyakarta: Cindelaras Pustaka
Rakyat Cerdas, 2006.

xvi, 516 p. ; 22
cm.

Indonesian. DUP 41 Exchange

42. Taking Southeast Asia to market :
commodities, nature, and people in the
neoliberal age / edited by Joseph Nevins and
Nancy Lee Peluso.

Ithaca : Cornell University Press,
2008.

xiii, 280 p. ;
24 cm.

English. DUP 42 Exchange

43. Di negeri penjajah : orang Indonesia di
Negeri Belanda, 1600-1950 / Harry A.
Poeze.

Jakarta : KPG berkerjasama dengan
KITLV, 2008.

412 p. Indonesian. DUP 43 Exchange

44. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi /
[penulis, Karlina Helmanita ... et al.].

Ciputat, Jakarta: Center for the
Study of Religion and Culture,
2006

ix, 321 p. ; 26
cm.

Indonesian. DUP 44 Exchange

45. Hak-hak asasi petani dan proses
perumusannya / editor, Francis Wahono.

Yogyakarta : Cindelaras Pustaka
Rakyat Cerdas, 2002.

xvii, 265 p. ;
21 cm.

Indonesian. DUP 45 Exchange

46. Into the country of standing men / Rev
Ventura.

Quezon City : 2007. 314 p. English. DUP 46 Exchange

47. Sculpting the sky : PETRONAS Twin
Towers : KLCC / [editor, Gurdip Singh]

Kuala Lumpur : Al Hilal Publishing
(Far East), c1998.

79 p. ; 30 cm. English. DUP 47 Gift

48. Bón mươi mót năm làm báo : hòi ký / Hò
Hữu Tường.

Paris : Imprimerie Sudestasie, 1984. 189 p. Vietnamese. DUP 48 Gift

49. Luật báo chí và các vān bản hướng dãn thi
hành.

Hà Nội: Chính trị quóc gia, 1996. 171 p.; 19 cm. Vietnamese. DUP 49 Gift

50. Panggung hidup Raam Punjabi / Alberthine
Endah.

Jakarta: Grasindo, 2005. xix, 287 p. ;
25 cm.

Indonesian. DUP 50 Gift

51. Kiên quyét đánh bại chủ nghĩa bành trướng 
và chủ nghĩa bá quyèn Trung-Quóc /
Trường-Chinh.

Hà-Nội : Sự thật, 1982. 71 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 51 Gift

52. Báo chí với sự nghiệp đỏi mới / Ngọc Đản. Hà Nội : Lao động, 1995. 124 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 52 Gift
53. Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đỏi mới 

xây dựng đát nước / Đõ Mười.
Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1995. 296 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 53 Gift

54. Nghị định só 87-CP của chính phủ : chỉ thị 
só 814-TTG của Thủ tướng Chính phủ,  nghị 

Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1996. 83 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 54 Gift
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định só 88-CP của Chính phủ vè tăng cường 
quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ 
văn hóa, đảy mạnh bài trừ một só tệ nạn xã
hội.

55. Phap luat ve quyen hoi hop, lap hoi va tu do
tin nguong cua cong dan / Ta Minh Ly.

[TP. Hồ Chí Minh] : Pháp Lý, 
1992.

120 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 55 Gift

56. Nhung buoc dau cua bao chi, truyen ngan,
tieu thuyet va tho moi (1865-1932).

[TP. Hò̂  Chí Minh] : ‡b Nhà 
xuá̂t bản thành phó̂ Hò̂  Chí 
Minh,‡c2002.

Vietnamese. DUP 56 Gift

57. Nh o︢ môt thòi làm báo Nhân dân : hôi ký /
[nhũng nguòi biên soan, Hũu Thọ,  chú biên
; Hồng Vinh ... et al.].

Ha Noi : Chính trị quồc gia, 1996. 388 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 57 Gift

58. Văn hóa chính trị và việc bòi dưỡng đội ngũ 
cán bộ lãnhđạo ở nước ta hiện nay / Phạm 
Ngọc Quang, chủ biên.

Hà Nội : Chính trị quó︢ c gia, 1995. 168 p.; 19 cm Vietnamese. DUP 58 Gift

59. . Thư tịch báo chí Việt Nam : sách tham 
khảo / Học viện chính trị quóc gia Hò Chí
Minh ; Tô Huy Rứa, chủ biên.

Hà Nội : Nhà xuát bản Chính trị 
quóc gia, 1998.

608 p. ; 22 cm. Vietnamese. DUP 59 Gift

60. Bảo vê và phát triẻn chủ nghĩa Mac-Lê-Nin,
tư tưởng Hò Chí Minh là nhiêm vụ quan 
trọng và bức thiét / Nguyẽn Đức Bình.

Ha Noi : Chinh Tri Quoc Gia, 1994. 108 p. Vietnamese. DUP 60 Gift

61. Cuộc đọ sức giữa hai ché độ xã hội : bàn vè
chóng "diẽn bién hòa bình" / Cóc Văn 
Khang.

Hà Nội : Chính trị quóc gia : Tỏng 
cục II, Bộ quóc phòng, 1994.

292 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 61 Gift

62. Tài liệu học tập lý luận chính trị phỏ thông. Hà Nội : Chính trị quóc gia, [1994] 181 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 62 Gift
63. Lịch sử báo chí Việt Nam, 1865-1945 /Đõ

Quang Hưng (chủ biên), Nguyẽn Thành,
Dương Trung Quóc.

Hà Nội : Nhà xuát bản Đại học 
quóc gia Hà Nội, 2000.

335 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 63 Gift

64. Chân dung công chúng truyèn thông : qua
khảo sát xã hội học tại thành phó Hò Chí
Minh / Tràn Hữu Quang.

[TP. Hò Chí Minh] : Nhà xuát bản 
Thành phó Hò Chí Minh : Thời báo 
Kinh té Saì Gòn : Trung tâm kinh té
Châu Á-Thái bình dương, 2001.

307 p.; 20 cm. Vietnamese. DUP 64 Gift

65. FULRO / Ngôn Vĩnh. [Hà Nội?] : Văn học, [1995] 310 p. Vietnamese. DUP 65
(novel)

Gift

66. Những tham luân chủ yéu trước đại hôi / 
Đảng Lao Đông Viêt Nam.

Ha Noi : Ban Chap Hanh Trung
Uong, Dang Lao Dong Viet-Nam,
1960.

215 p. Vietnamese. DUP 66 Gift

67. Văn kiện vè xây dựng huyện và tăng cường Hà Nội : Sự thật, 1985. 111 p. ; 20 cm. Vietnamese. DUP 67 Gift
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cáp huyện.
68. Báo chí cách mạng Việt Nam, 1925-1945 /

Nguyẽn Thành.
Hà Nội : Khoa học xã hội, 1984. 347 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 68 Gift

69. Nghe nghiep va cong viec cua nha bao. Ha noi : 1992. 288 p. Vietnamese. DUP 69 Gift
70. Luật hợp tác xã. Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1996. 56 p.; 19 cm. Vietnamese. DUP 70 Gift
71. Dai hoi lan thu iv hoi nha bao Viet nam /

Van Kien Dai Hoi.
1983. 73 p. (v.1) Vietnamese. DUP 71 Gift

72. Báo chí Việt Nam / Hòng Chương. Ha Noi : Su that, 1985. 105 p. Vietnamese. DUP 72 Gift
73. Sự nghiệp báo chí của chủ tịch Hò Chí Minh

/ Nguyẽn Thành.
Hà Nội : Khoa học xã hội, 1988.. 339 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 73 Gift

74. Về công tác văn hóa văn nghê / Hồ-Chí-
Minh.

Hà-nôi : Sự Thât, 1977. 118 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 74 Gift

75. Van kien cua dang ve duong loi phat trien
nong nghiep o mien bac nuoc ta.

Hanoi: 1968. 187 p. Vietnamese. DUP 75 Gift

76. Lịch sử báo chí Việt-Nam từ khởi thủy đén 
năm 1930 / Huỳnh Văn Tòng.

Saigon : Trí Đăng, 1973. 288 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 76 Gift

77. Sistem ejaan rumi baharu Bahasa Malaysia /
Dewan Bahasa dan Pustaka

Kuala Lumpur : Dewan, 1972 19p ; 19cm Malay. DUP 77 Gift

78. Contemporary Islamic intellectual history : a
theoretical perspective / Ibrahim M. Abu-
Rabi'.

Singapore : Majlis Ugama Islam
Singapura, 2006.

24 p. ; 24 cm. English. DUP 78 Gift

79. Religious values in plural society / Chandra
Muzaffar.

Singapore: Majlis Ugama Islam
Singapura, 2006.

13 p.; 24 cm. English. DUP 79 Gift

80. Islamic law and Muslim minorities : the
juristic discourse on Muslim minorities from
8th to 17th century CE / 2nd to 11th century
Hijrah / Khaled Abou El Fadl.

Singapore: Majlis Ugama Islam
Singapura, 2006.

38 p. ; 24 cm. English. DUP 80 Gift

81. Strategic political and social perspectives on
radical ideologies.

Singapore: Majlis Ugama Islam
Singapura, 2006.

1, 54 p. English. DUP 81 Gift

82. Faces of Islam in Southern Thailand /
Imtiyas Yusuf

Imprint: Washington, D.C. : East-
West Center in Washington, 2007.

46 p. ; 28 cm. East-West Center Washington
working papers ; no. 7 (Mar
2007)

English. DUP 82 Exchange

83. The National University of Singapore : a
portrait / [editorial committee Lim Kuang
Hui, chairman, Peter Lim ... [et al.] ;
captions K. K. Seet ; photographs Lawrence
Lim, Albert Lim].

Singapore : Alumni Affairs and
Development Office, NUS, c1993.

124 p. ill. ; 30
cm

English. DUP 83 Gift

84. Our global energy future : Asia's opportunity Singapore : Lee Kuan Yew School 46 p. English. DUP 84 Gift
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/ by Robert A Hefner III. of Public Policy, 2006.
85. Asian economic recovery : policy options for

growth and stability / edited by Tan Kong
Yam.

Singapore : Singapore University
Press and World Scientific Pub.,
c2002.

vii, 300 p. ; 22
cm.

English. DUP 85 Exchange

86. Economic growth & national security /
edited by V.R. Raghavan.

Chennai : Centre for Security
Analysis, 2008.

v, 106 p. English. DUP 86 Exchange

87. Indonesian Muslim intelligentsia and power
/ Yudi Latif.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2007.

xxv, 544 p.; 23
cm.

English. DUP 87 Exchange

88. Covering Islam : challenges & opportunities
for media in the global village / edited by
Syed Farid Alatas.

Singapore : Centre for Research on
Islamic and Malay Affairs (RIMA)
and Konrad-Adenauer Stiftung
Singapore, 2005.

ix, 181 p., 21
cm.

English. DUP 88 Exchange

89. Imagination, openness & courage : the
National University of Singapore at 100.

Singapore : National University of
Singapore, 2006.

212 p. ; 30 cm. English. DUP 89 Exchange

90. Positioning Malaysia in the international
arena.

Shah Alam : University Publication
Centre, Universiti Teknologi
MARA, 2007.

51 p. ; 21 cm English DUP 90 Gift

91. Chinese schools in British Malaya : policies
and politics / Lee Ting Hui.

Singapore : South Seas Society,
2006.

273 p. ; 21 cm. English. DUP 91
(2 copies)

Exchange

92. Speaking out : insights into contemporary
Malaysian issues / Collin Abraham.

Kuala Lumpur : Utusan
Publications & Distributors Sdn
Bhd, 2006.

xvii, 172 p. ;
24 cm.

English. DUP 92
(6 copies)

Exchange

93. Mahathir vs. Abdullah : covert wars and
challenged legacies / edited by Nathaniel
Tan.

Kuala Lumpur : Kinibooks, 2007. vxii, 195 p. ;
21 cm.

English. DUP 93
(8 copies)

Exchange

94. An introduction to Singapore's constitution /
Kevin Y.L. Tan.

Singapore : Talisman Publishing,
2005.

vii, 246 p. ; 21
cm.

English. DUP 94 Exchange

95. The inclusive regionalist: a festschrift
dedicated to Jusuf Wanandi / Hadi Soesastro
and Clara Joewono, editors. 2nd ed.

Jakarta : Centre for Strategic and
International Studies, 2007.

xxix, 519 p. ;
24 cm.

English. DUP 95
(3 copies)

Exchange

96. The Muslim World, a special issue on :
'Globalization and religious resurgence :
Asian responses'.

USA : Blackwell Publishing, 2007 [p. 373-542] English. DUP 96 Gift

97. After the storm : crisis, recovery and
sustaining development in four Asian
economies / edited by K.S. Jomo.

Singapore : Singapore University
Press, c2004.

xii, 318 p. ; 23
cm.

English. DUP 97 Exchange

98. Listening to letter from America / Kua Ee
Heok.

Singapore : Raffles, 2000. 187 p. ; 19 cm. English. DUP 98 Exchange
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99. Babad arung bondhan : javanese local
historiography : text edition and commentary
/ Titik Pudjiastuti.

Tokyo : Research Institute for
Languages and Cultures of Asia
and Africa, 2008.

ix, 792 p. English &
Javanese.

DUP 99

100. Spending for development : making the most
of Indonesia's new opportunities : Indonesia
public expenditure review 2007.

Washington, D.C. : World Bank,
c2008.

xxiv, 199 p. ;
28 cm.

English. DUP 100 Exchange

101. The quiet revolutionary : Toh Chin Chye /
[research and writing, Clarence Chang;
editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 101 Gift

102. The dashing peacemaker : Othman Wok /
[research and writing, Faith Teo, Dominic
Ying ; editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 101 Gift

103. The rebel with a cause : Devan Nair /
[research and writing, Celine Lim, Tan May
Ping ; editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

35 p. ; 22 cm. English. DUP 103 Gift

104. The gentleman politician : Eddie Barker /
[research and writing, Ian Tan, Belle
Charlene Kwan ; editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 103 Gift

105. The big builder : Lim Kim San / [research
and writing, Kor Kian Beng, Tan Mae Lynn
; editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 105 Gift

106. The unlikely crime buster : Ong Pang Boon /
[research and writing, Eugene Wee; editor,
Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

34 p. ; 22 cm. English. DUP 107 Gift

107. The voice of a nation : S. Rajaratnam /
[research and writing, Josephine Chew, Joel
Chan ; editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 105 Gift

108. The legal eagle : David Marshall / [research
and writing, Mindy Tan Huimin ; editor,
Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 108 Gift

109. The man of firsts : Lee Kuan Yew /
[research and writing, Karen Wong, Leong
Ching ; editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

36 p. ; 22 cm. English. DUP 109 Gift

110. The master sculptor : Goh Keng Swee /
[research and writing, E. Shailaja Nair ;
editor, Leong Ching].

Singapore : SNP International,
c2008.

34 p. ; 22 cm. English. DUP 110 Gift

111. War and memory in Malaysia and Singapore
/ edited by P. Lim Pui Huen, Diana Wong.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2000.

vii, 193 p. ; 22
cm.

English. DUP 111
(2 copies)

Exchange
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112. Asia : seeking the competitive edge :
proceedings of the Seminar on Asian
Competitiveness, Penang, Malaysia,
September 30, 2002.

Penang, Malaysia : Socio-
Economic & Environment Research
Institute with support from the State
Government of Penang, [2003]

xix, 262 p. ;
22 cm.

English. DUP 112 Exchange

113. The role of religion in the new millennium /
Karen Armstrong.

Singapore : Majlis Ugama Islam
Singapura, c2007.

28 p. ; 24 cm. English. DUP 113 Gift

114. The sustainable Penang initiative. Penang
people's report.

Penang : Socio-Economic &
Environmental Research Institute,
1999.

126 p. ; 30 cm. English. DUP 114 Gift

115. 新加坡杨桃园城隍庙文集 = A
compendium of papers on Singapore Sheng
Hong Temple.

Singapore : Sheng Hong Temple
Management Committee, 2008.

vii, 225 p. Chinese. DUP 115 Exchange

116. Perahu pancung : meredah lautan rejeki /
Kalam Hamidi.

Bangi : Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia, 2007.

162 p. ; 23 cm. Malay. DUP 116
(2 copies)

Exchange

117. Planting quality timber trees in peninsular
Malaysia : a review / S. Appanah & G.
Weinland.

Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia :
Forest Research Institute Malaysia,
[1993]

221 p. ; 24 cm. English. DUP 117 Gift

118. China-ASEAN trade relations : a discussion
on complementarity and competition / Chen
Wen and Liao Shaolian.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2005.

76 p. ; 21 cm. English. DUP 118 (2
copies)

Exchange

119. Japan's re-emergence as a 'normal' military
power / Christopher W. Hughes.

Oxford ; New York : Oxford
University Press for the
International Institute for Strategic
Studies, 2004.

156 p. ; 24 cm. English . DUP 119 Exchange

120. A fading dream : the story of Roeslan
Abdulgani and Indonesia / Retnowati
Abdulgani-Knapp.

Singapore : Times Books
International, c2003.

xiv, 272 p. ; 23
cm.

English. DUP 120 Exchange

121. Soeharto : the life and legacy of Indonesia's
second president : an authorised biography /
Retnowati Abdulgani-Knapp.

Singapore : Marshall Cavendish,
2007.

376 p. ; 24 cm. English. DUP 121
(2 copies)

Exchange

122. ASEAN art exhibition : third ASEAN
exhibition of painting and photography. by
ASEAN Exhibition of Painting and
Photography (1984 : Manila)

Manila : [ASEAN Committee on
Culture and Information], 1984.

[115] p. ; 28
cm.

English. DUP 122 Gift

123. The Timber controversy / the Insight team,
K.P. Tan ... [et al.]. [Extracted from: The
Star, (9 Sept. 1991)-(2 Oct. 1991]

[Petaling Jaya : Star Publications,
1991].

21 pts. in 1. English.. DUP 123 Gift

124. Manila men in the new world : Filipino Diliman, Quezon City : University xvii, 161 p. ; English. DUP 124 Exchange
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migration to Mexico and the Americas from
the sixteenth century / By Floro L. Mercene.

of the Philippines Press, c2007. 23 cm.

125. Linking destinies : trade, towns and kin in
Asian history / edited by Peter Boomgaard,
Dick Kooiman and Henk Schulte Nordholt.

Leiden : KITLV Press, 2008. vi, 277 p. ; 24
cm.

English. DUP 125 Exchange

126. Vibora! : a novel / F. Sionil José Manila, Philippines : Solidaridad
Publishing House, c2007.

118 p. ; 23 cm. English. DUP 126 Exchange

127. Memory of dances / text by Sheila S.
Coronel ; photographs by Sonny Yabao.

Quezon City, Philippines :
Philippine Center for Investigative
Journalism, c2002.

143 p. ; 24 x
26 cm.

English. DUP 127 Exchange

128. Sanghaya : Philippine arts + culture
yearbook.

Manila : National Commission for
Culture and the Arts, [19--]-

v. ; 28 cm. English. DUP 128 Gift

129. The beautiful Filipina / concept &
production, Reynaldo Gamboa Alejandro ;
editor, Vicente Roman S. Santos.

[Pasig City] : Katakataka Creative
Concepts in cooperation with
Associations of Philippine
Photographics, c2007.

226 p. ; 29 cm. English. DUP 129 Exchange

130. Statistical yearbook. Yangon, Myanmar : Central
Statistical Organization,

Engliah. DUP 130
(2006)

Exchange

131. Singapore journal of library & information
management.

Singapore : Library Association of
Singapore, 1999-

English. DUP 131
(v.36, 2007)

Gift

132. National accounts statistics. Main aggregates
and detailed tables.

New York : United Nations, 1985- English. DUP 132
(2006, Part 1
and II)

Exchange

133. World population prospects. New York : United Nations. English. DUP 133
(2006
Revision)

Exchange

134. Energy statistics yearbook / Department of
International Economic and Social Affairs,
Statistical Office = Annuaire des statistiques
de l'énergie

New York : United Nations, 1984- English &
French.

DUP 134 Exchange

135. Khmer folklore magazine. Phnom Penh : The Buddhist
Institute, 2006-

English DUP 135
(v. 1 & 2)

Exchange

136. MOE workplan seminar 2008 : nurturing our
young for the future.

Singapore : Ministry of Education,
2008.

20 p. Engliash. DUP 136 Gift

137. Summary report on the ASEAN Leadership
Forum 2008 : In the Wake of the ASEAN
Charter, 18 June 2008 ... Singapore / jointly
organized by Asian Strategy and Leadership

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, [2008]

53 p. ; 30 cm. Trends in Southeast Asia ;
3(2008).

English. DUP 137 Exchange
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Institute and Institute of Southeast Asian
Studies

138. Report on the Regional Strategic and
Political Development (RSPD) Forum :
Alliances, Alignments, and a Community : a
New International Order of the Asia-Pacific?
: 28 August 2007, ISEAS.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2008.

75 p. ; 30 cm. Trends in Southeast Asia ;
2(2008).

English . DUP 138 Exchange

139. Governance at the leading edge : black
swans, wild cards, and wicked problems /
Peter Ho.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2008.

15 p. ; 30 cm. Trends in Southeast Asia ;
1(2008).

English. DUP 139 Exchange

140. The impact of material and service
outsourcing on employment in Thailand's
manufacturing industries / Aekapol
Chongvilaivan, Shandre M. Thangavelu.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, c2008.

28 p. ; 30 cm. English. Dup 140 Exchange

141. The Changing faces of the middle classes in
Asia-Pacific / edited by Hsin-Huangb
Michael Hsiao.

Taipei : Center for Asia-Pacific
Area Studies, c2006.

vi, 196 p. ; 23
cm.

English. DUP 141
(2 copies)

Exchange

142. Civil society in Burma : the development of
democracy amidst conflict / Ashley South.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; Washington, D.C. :
East-West Center Washington,
2008.

xii, 78 p. ; 24
cm.

English. DUP 142 Exchange

143. Merdeka Convention, 1957 : [papers]. London ; 1957. 1 v. (various
pagings) ; 26
cm.

English. DUP 143 Exchange

144. APEC economic policy report / APEC
Economic Committee.

Singapore : APEC Secretariat,
1995-

English. DUP 145
(2008 - 2
copies)

Gift

145. Sổ tay văn hóa Việt Nam / Đặng Đức Siêu. Hà Nội : Nhà xuất bản Lao động, 
2006.

445 p. ; 21 cm. Vietnamese DUP 146 Gift

146. Jaranan : the horse dance and trance in East
Java / Victoria M. Clara van Groenendael.

Leiden : KITLV Press, 2008. x, 293 p. ; 24
cm

English. DUP 147 Exchange

147. Southern Thailand : the dynamics of conflict
/ John Funston.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; Washington, D.C. :
East-West Center Washington,
2008.

xiv, 81 p. ; 24
cm.

English. DUP 148 Exchange

148. Bridges to new business : the economic
decolonization of Indonesia / J.Thomas
Lindblad.

Leiden : KITLV Press, 2008. xiii, 266 p. ; 24
cm.

English. DUP 149 Exchange
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149. Restoring the balance : performing healing
in West Papua / Ien Courtens.

Leiden : KITLV Press, c2008. xii, 252 p. ; 24
cm.

Engliash. DUP 150 Exchange

150. The voice of the law in transition :
Indonesian jurists and their languages, 1915-
2000 / Ab Massier ; translated from the
Dutch by Michaela Wouters.

Leiden : KITLV Press, 2008. xxii, 301 p. ;
24 cm.

English. DUP 151 Exchange

151. Het geheim van Paleis Kneuterdijk : de
wekelijkse gesprekken van koning Willem II
met zijn minister J.C. Baud over het
koloniale beleid en de herziening van de
grondwet 1841-1848 / ingeleid en bezorgd
door W.R. Hugenholtz.

Leiden : KITLV Press, 2008. 333 p. ; 24 cm. English. DUP 152 Exchange

152. Watching Si Doel : television, language, and
cultural identity in contemporary Indonesia /
Klarijn Loven.

Leiden : KITLV Press, 2008. ix, 377 p. ; 24
cm. + 1 DVD

English. DUP 153 Exchange

153. Uma politics : an ethnography of
democratization in West Sumba, Indonesia,
1986-2006 / Jacqueline A.C. Vel.

Leiden : KITLV Press, 2008. xvii, 277 p. ;
24 cm.

English. DUP 154 Exchange

154. World development report. [New York] : Oxford University
Press, [1978-

English. DUP 155
(2009- 2 vols)

Exchange

155. Līeo nā l︢ lang dū nang yai / [phūkhīan læ 
rīaprīang, Čhirāphon ︢Aranyanāk ...et al.].
Phim khrang r k︢.

[Bangkok] : Krom Sinlapākon, 
2551 [2008]

109, 5, 5 p. ;
30 cm.

Thai. DUP 156 Gift

156. Summary report on the ASEAN Leadership
Forum 2008 : In the Wake of the ASEAN
Charter, 18 June 2008 ... Singapore / jointly
organized by Asian Strategy and Leadership
Institute and Institute of Southeast Asian
Studies.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, [2008]

53 p. ; 30 cm. Trends in Southeast Asia ;
3(2008).

English. DUP 157 Exchange

157. APEC economic policy report / APEC
Economic Committee.

Singapore : APEC Secretariat,
1995-

English. DUP 158
(2 copies)

Gift

158. Regional Outlook Forum 2009, 7 January
2009, Singapore : [papers] / [organized by]
Institute of Southeast Asian Studies.

1 v. (various
pagings) ; 30
cm.

English. DUP 159 Exchange

159. Annual report / National Library Singapore. [Singapore] : The Library, 1963- English. DUP 160
(2007-2008)

Gift

160. Climate change negotiations : can Asia
change the game? / edited by Christine Loh,

Hong Kong : Civic Exchange,
2008.

220 p. ; 23 cm. English. DUP 161 Exchange
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Andrew Stevenson and Simon Tay.
161. ASEAN faces the future : collection of

speeches of Rodolfo C. Severino, Jr.,
Secretary-General of the Association of
Southeast Asian Nations.

Jakarta : ASEAN Secretariat,
c2001.

vi, 300 p. ; 21
cm.

English. DUP 162 Exchange

162. Civil society in Singapore : reviewing
concepts in the literature / Terence Chong.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2005.

27 p. ; 30 cm. English. DUP 163 Exchange

163. The Philippines in ancient Chinese maps /
Go Bon Juan, Joaquin Sy, editors.

Manila : Kaisa Para Sa Kaunlaran,
Inc., 2000.

85 p. English &
Chinese.

DUP 164 Exchange

164. Serving Singapore : a hundred years of Cold
Storage, 1903-2003 / Goh Chor Boon.

Singapore : Cold Storage, c2003. 167 p. ; 28 cm. English. DUP 165 Exchange

165. Regional Outlook Forum 2009, 7 January
2009, Singapore : [papers and Power Point
presentations] / [organized by] Institute of
Southeast Asian Studies

1 v. (various
pagings) ; 30
cm.

English. DUP 166
(2 copies)

Exchange

166. Workshop on 21st Century Indonesia :
Challenges Ahead, 13-14 November 2008,
Singapore : [papers].

1 v. (various
pagings)

English. DUP 167 Exchange

167. Governance at the leading edge : black
swans, wild cards, and wicked problems /
Peter Ho.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2008.

15 p. ; 30 cm. Trends in Southeast Asia ;
1(2008).

Engliah. DUP 168
(2 copies)

Exchange

168. Thai national bibliography. Bangkok : National Library of
Thailand, 1978-

English. DUP 169 (Jan-
Dec 2002 - CD
only)

Gift

169. Clearing the air : what happens when you
give a big problem some fresh thinking?
[videorecording] / Shell Films Production.

1 videodisc :
sd., col. ; 4 3/4
in.

English. DUP 170 Gift

170. Biografi Aminuddin Baki : arkitek
pendidikan negara / Rozeman Abu Hassan.

Bangi : Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia, c2008.

246 p. ; 23
cm.

Malay. DUP 171 Exchange

171. Great men and women of Asia. Ramon
Magsaysay awardees from South Asia,
1958-1988.

Pasig City, Philippines : Anvil ;
Manila, Philippines : Ramon
Magsaysay Award Foundation,
2004-<2007>

v. ; 23 cm. English. DUP 172 Gift

172. Selection of folktales from ASEAN and
China.

Jakarta : The ASEAN Secretariat,
2006.

160 p. ; 30 cm. English. DUP 173 Exchange

173. Civil society in Burma : the development of
democracy amidst conflict / Ashley South.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; Washington, D.C. :
East-West Center Washington,

xii, 78 p. ; 24
cm.

Engliash. DUP 174 Exchange
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2008.
174. The state strikes back : India and the Naga

insurgency / Charles Chasie and Sanjoy
Hazarika.

Washington, D.C. : East-West
Center Washington, 2009.

ix, 55 p. ; 24
cm.

Policy studies ; no. 52. English. DUP 175 Gift

175. China's reforms at 30 : challenges and
prospects / edited by Dali L. Yang, Litao
Zhao.

Singapore : World Scientific,
c2009.

xiii, 200 p. ; 24
cm.

English. DUP 176 Exchange

176. Changing phases : growing up in modern
Southeast Asia : a collection of illustrated
feature stories / Jean Qingwen Loo, Huiwen
Yang, Melanie Lee Suting

Singapore : National Youth
Achievement Award Council, 2007.

93 p. ; 22 x 27
cm.

English. DUP 177 Gift

177. Beyond the green myth : hunter-gatherers of
Borneo in the twenty-first century / edited by
Peter G. Sercombe & Bernard Sellato.

Copenhagen : NIAS, 2007. xiv, 384 p. English. DUP 178 Exchange

178. Mad about Malaysia : columns for
www.malaysiakini.com / by Dean Johns.

Petaling Jaya : Strategic
Information Research
Development, 2006

233 p. ; 23 cm. English. DUP 179 Exchange

179. The Chinese dilemma / Ye Lin-Sheng. Kingsford, NSW : East West
Publishing, 2003.

xii, 203 p. 22
cm.

English. DUP 180 Exchange

180. Land and longhouse : agrarian
transformation in the uplands of Sarawak /
R.A. Cramb.

Copenhagen : NIAS Press, 2007. xxii, 422 p. ;
23 cm.

English. DUP 181 Exchange

181. Conference on Southern Thailand : Anatomy
of an Insurgency, 10-11 March 2009,
Singapore : [papers].

1 v. (various
pagings)

English. DUP 182 Exchange

182. Zen in medieval Vietnam : a study and
translation of the Thièn uyẻn tập anh / 
Cuong Tu Nguyen.

Honolulu : University of Hawaii
Press, 1997.

ix, 481 p. ; 24
cm.

English. DUP 183 Exchange

183. Lessons learned from Thailand's experience
with financial-sector restructuring /
Veerathai Santiprabhob.

Bangkok Thailand Development
Research Institute, c2003.

xi, 84 p. ; 25
cm.

English. DUP 184 Gift

184. What the Buddha taught / Walpola Rahula ;
with a foreword by Paul Demiéville and a
collection of illustrative texts translated from
the original Pali.

London : Gordon Fraser ; Kuala
Lumpur : Buddhist Missionary
Society, 1978.

xvi, 151 p. ; 21
cm.

English. DUP 185 Exchange

185. 10 years of ASEF : voices from Asia &
Europe.

Singapore : Asia-Europe
Foundation, 2007.

various pages. English. DUP 186 Gift

186. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kuala Lumpur : IDFR, 2008. 56 p., 24 cm. English. DUP 188 Exchange
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(3 copies)
187. A history of Buddhist philosophy :

continuities and discontinuities / David J.
Kalupahana.

Honolulu : University of Hawaii
Press, c1992.

xvi, 304 p. ; 24
cm.

English. DUP 189 Exchange

188. Chinese schools in British Malaya : policies
and politics / Lee Ting Hui.

Singapore : South Seas Society,
2006.

273 p. ; 21 cm. English. DUP 190 Exchange

189. Passage through China : this land so rich in
beauty / [Lee Khoon Choy].

Singapore : China Knowledge
Press, c2007.

566 p. ; 21 cm. English. DUP 191 Exchange

190. Singapore through Arab eyes / by Bouchaib
Silm.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2007.

140 p. ; 23
cm.

Arabic. DUP 192 Exchange

191. On the Nalanda trail : Buddhism in India,
China & Southeast Asia = Fo xue zhi guang
: Yindu, Zhongguo he Dongnanya de fo jiao
chuan cheng / Gauri Parimoo Krishnan ;
with contributions from Ravindra Panth,
Heidi Tan, and Anasuya Sengupta ... [et al.].

Singapore : Asian Civilisations
Museum. c2008.

119 p. ; 28 cm. English &
Chinese.

DUP 193 Exchange

192. More than mettle : the Keppel Offshore &
Marine story / Mano Sabnani.

Singapore : Editions Didier Millet,
2007.

211 p. ; 31 cm. English. DUP 194 Gift

193. Aung San Suu Kyi : activist for democracy
in Myanmar / Judy L. Hasday.

New York : Chelsea House, c2007. 122 p. ; 25 cm. English. DUP 195 Exchange

194. Human-nature relations and the historical
backgrounds of hunter-gatherer cultures in
Northeast Asian forests: Russian Far East
and Northeast Japan/ edited by Shiro Sasaki

Japan : National Museum of
Ethnology, c2009.

168 p. English. DUP 196

195. Agriculture and the World Trade
Organisation: Indian and French
perspectives/ edited by G.S. Bhalla, J.L.
Racine, F. Landy.

Paris : Maison des sciences de
l'homme,2002.

316 p. ; 23 cm. English. DUP 197 Exchange

196. Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, 
VII, VIII, IX) về nâng cao năng lực lãnhđạo 
và sức chiến đấu của đảng / Đảng cộng sản 
Việt Nam. 

Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia, 2005.  

381 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 198 Gift

197. Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, 
VII, VIII, IX) về nâng cao năng lực lãnhđạo 
và sức chiến đấu của đảng / Đảng cộng sản 
Việt Nam. 

Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia, 2005.

381 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 199 Gift

198. Suy tưởng : tập tiểu luận / Nguyễn Trần Bạt. Hà Nội : Nhà xuất bản Hội nhà văn, 
2005.

610 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 200 Gift
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199. Loan-words in Indonesian and Malay /
compiled by the Indonesian Etymological
Project ; Russell Jones, general editor.

Leiden : KITLV Press, 2007. xxxix, 360 p. ;
25 cm

Vietnamese. DUP 201 Exchange

200. Beginnings of the Filipino Dominicans / by
Rolando V. de la Rosa.

Manila : University of Santo Tomas
Publishing House, 1996.

xxvii, 306 p. English. DUP 202 Exchange

201. Asia resurgent : transformation, growth and
integration / Cheong Kee Cheok, Wong
Choong Kah.

Kuala Lumpur : University of
Malaya Press, [2006]

xxiii, 370 p. ;
23 cm.

English. DUP 203 Exchange

202. Dieu le dang cong san Viet-nam. Ha Noi : Nha Xuat Ban Chinh Tri
Quoc Gia, 1996.

64 p. Vietnamese. DUP 204 Gift

203. Vietnamese literature / historical
background, Nguyen Khac Vien ;
presentation of authors and works, Huu
Ngoc ; translation, Mary Cowan ... [et al.].

Hanoi : Red River Foreign
Language Pub. House, [19--]

[1046] p. ; 21
cm.

English. DUP 205 Exchange

204. Nhung quy dinh ve cong tac thanh tra / luat
gia, Ha Giang.

[S.l.] : Nha Xuat Ban Thanh Pho
Ho Chi Minh, 1993.

469 p. Vietnamese. DUP 206 Gift

205. Những ván đè cơ bản của Luật khiéu nại, tó 
cáo / [Lê Bình Vọng, chủ biên].

Hà Nội : Thanh tra nhà nước, 1998.  256 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 207 Gift

206. Thời gian của người : tiẻu thuyét / Nguyễn 
Khải. 

[Hà Nội] : Tác phảm mới, 1986.  151 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 208
(novel)

Gift

207. Những người thân trong gia đình Bác Hò /
Tràn Minh Siêu biên soạn. 

[Nghệ An] : Nhà xuát bản Nghệ 
An, 2001.

108 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 209 Gift

208. Đạo Khỏ︢ ng trong va︢n Bác Hò̂  : trích 
lục và chú giải, 1921-1969 / Đào Phan.

Hà Nọ︢ i : Va︢n hóa thô ng tin, 
1996.

377 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 210 Gift

209. Hướng Dã̂n Thi Hành Luật khié̂u nại, 
tó̂  cáo.

Hà Nội : Nhà xuá̂t bản lao 
dong, 2000.

186 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 211 Gift

210. Dự tĥao ŝưa đ̂ ô i hié̂n pháp 1980 : 
(Dự tĥao III).

[S.l.] : Quó̂ c hộ i khoá VIII, 
Ûy ban ŝưa đ̂ ô i hié̂n pháp, 

1991.

56 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 212
(2 copies)

Gift

211. Luật khié̂u nại, tó̂ cáo. Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Chính trị 
quó̂ c gia, 1998.

59 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 213 Gift

212. Hỏi-đáp vê  ̀quyê ǹ khiê ú nại, tô  ́cáo : 
bie n̂ soạn theo những tài liê ụ mới nhâ t́ 
/ Nguyễn Ngọc Điê p̣, Lê Thị Kim Nga.

[Cà Mau] : Nhà xuâ t́ bản Mũi Cà 
Mau, 1999.

231 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 214 Gift

213. Nõ̂ i đau đã có lời đáp : bút ký va︢n học / 
Đinh Mạnh Thoại.

Hò̂  Chí Minh : Trẻ, 1995. 72 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 215 Gift

214. Tho n̂g tư hướng dã̂n thực hiện pháp 
lệnh tỏ̂  chức viện kiẻ̂m sát quân sự 

Hà Nội : Viện kiẻ̂m sát 
qua n̂ sự trung ương, 1993.

19 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 216 Gift
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/ Viện kiẻ̂m sát nhân dân tó̂ i cao, 
Bộ quó̂ c phòng.

215. Luật tỏ̂  chức tòa án và hướng dã̂n thi 
hành.

Hà Nội : Chính trị quó̂c gia, 
1993.

74 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 217 Gift

216. Pháp lệnh vè̂ thả̂m phán và hội 
thả̂m tòa án nhân dân.

Hà Nội : Chính trị quó̂c gia, 
1993.

23 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 218 Gift

217. Pháp lệnh vè̂ kiẻ̂m sát viên Viện 
kiẻ̂m sát nhân dân.

Hà Nội : Chính trị quó̂c gia, 
1993.

14 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 219 Gift

218. Luật tỏ̂  chức viện kiẻ̂m sát và hướng 
dã̂n thi hành.

Hà Nội : Chính trị quó̂c gia, 
1993.

67 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 220 Gift

219. Nghị quyé̂t của Hội đò̂ ng thả̂m phán 
Tòa án nhân dân tó̂ i cao vè̂ án treo, 
thừa ké̂ và tó̂  tụng dân sự.

Hà Nội : Tòa án nhân dân 
tó̂ i cao, 1990.

64 p. ; 20 cm. Vietnamese. DUP 221 Gift

220. 35 na m︢ va︢n học, 1948-1983 / [Lữ Huy 
Nguye n̂, Đào Ngọc Du, sưu tà̂m, biên 
soạn].

Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Va︢n 
học, 1983.

290 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 222 Gift

221. Quyè̂n lực thứ tư và bó̂n đời tỏ̂ng bí 
thư : từ Brêgiơnép đé̂n Goócbachó̂ p 
tre n̂ báo "Pravda" / Vichto Aphanaxep ; 
người dịch, Nguyẽ̂n Tá̂n Việt, Hò̂  
Qúy Truyện, Vũ Va︢n Trạch.

Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Chính trị 
quó̂ c gia, 1995.

288 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 223 Gift

222. Người đứng một chân : những truyện 
vié̂t từ Á̂ n Độ  / Hò̂  Anh Thái.

TP. Hò̂  Chí Minh : Trẻ, 1995. 188 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 224 Gift

223. Trends in Southeast Asia / Institute of
Southeast Asian Studies.

Singapore : The Institute, 2002- English. DUP 225 (29
issues)

Exchange

No. 6 (2002). Recent political developments
in Southeast Asia
No. 1 (2003). Political and security outlook
2003 : Asian geostrategic trends
No. 2 (2003). Regional economic outlook
2003 : Indonesia, Malaysia and Thailand
No. 3 (2003). Political and security outlook
2003 : terrorism in Southeast Asia
No. 4 (2003). Political and security outlook
2003 : Islam
No. 5 (2003). US-Singapore FTA :
implications and prospects
No. 6 (2003). Political developments in
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Myanmar and Vietnam
No. 7 (2003). Security political terrorism and
militant Islam in Southeast Asia
No. 8 (2003). Malaysia in transition : the
battle for the Malay mind
No. 9 (2003). Indonesia : foreign policy and
domestic politics
No. 11 (2003). Perspectives on doctrinal and
strategic implication of global Islam : part I
No. 12 (2003). Perspectives on doctrinal and
strategic implications of global Islam : part
II
No. 14 (2003). Implementing competition
policy in Malaysia
No. 15 (2003). Malaysian politics : the
emerging scenario under Abdullah Badawi
No. 1 (2004). APEC 2003 outcomes and
outlook for 2004 - what it means for the
region
No. 2 (2004). Political and security outlook :
the threat of terrorism in 2004
No. 4 (2004). Political and security outlook
2004
No. 5 (2004). The outlook for Indonesian
and Malaysian economies 2004
No. 7 (2004). Political and security outlook
2004 : political change in Southeast Asia
No. 8 (2004). Towards an ASEAN security
community
No. 9 (2004). Iraq war and Asia-Pacific
security ...
No. 1 (2005). Regional Outlook Forum
2005: keynote address ...
No. 4 (2005). Regional Oulook Forum 2005:
Geostrategic trends ...
No. 5 (2005). Indonesia's macroeconomy
and the Tsunami disaster
No. 12 (2005). Bird flu & bio-security: is the
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world a dead duck?
No. 14 (2005). The Communist Party of
China and politics parties ...
No. 6 (2006). ISEAS energy forum global
energy security ...
No. 8 (2006). Eminent Persons Group (EPG)
on the ASEAN Charter
No. 2 (2007). Writing Aung San Suu Kyi

224. ISEAS working papers. Economics and
finance / Institute of Southeast Asian
Studies.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2004-

English. DUP 226
(4 issues)

Exchange

No. 5 (2000). Impact of foreign entry on the
Thai banking sector …
No. 2 (2004). Policy lessons in development:
smal, open ...
No. 1 (2006). The impact of the 1997/98
economic crisis ...
No. 1 (2008). The impact of material and
service outsourcing...

225. ISEAS working papers. Social and cultural
issues / Institute of Southeast Asian Studies.

Published: Singapore : Institute of
Southeast Asian Studies, 2007-

English. DUP 227
(2 issues)

Exchange

Holdings: No. 1 (2007). Practising global
ethnography in Southeast Asia ...

226. Trends in Southeast Asia. WTO issues /
Institute of Southeast Asian Studies.

Singapore : The Institute, 2003- English. DUP 228
(3 issues)

Exchange

No. 1 (2003). Trade facilitation : the road
ahead
No. 1 (2004). The WTO after Cancun
No. 2 (2004). The real politik of multilateral
trade negotiations ...

227. Truyện ngán Ma Văn Kháng. Hà Nội : Công an nhân dân, 1996. 590 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 229 Gift
228. Ba muoi lăm năm đấu tranh của đảng / by 

Đảng lao động Việt-Nam. Ban nghiên cứu 
lịch sử Đảng. 

Hà Nội : Sụ Thật, [1972]. Vietnamese. DUP 230 (Tap
II)

Gift

229. Đảng cộng sản Việt Nam : các đại hội và hội 
nghị trung ương / Lê Mậu Hãn, chủ biên.

Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1995.  174 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 231 Gift

230. Một só văn kiện của Đảng vè phát triẻn nông 
nghiệp.

Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1993. 112 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 232 Gift
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231. Máy ván đè vè quản lý nhà nước và củng có 
pháp quyèn trong lịch sử Việt Nam / Nguyẽn 
Phan Quang ... [et al.].

Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1995- Vietnamese. DUP 233 (Tap
1)

Gift

232. Đõ Quảng, 30 năm phóng sự. Hà Nội : Lao động, 1993.  384 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 234 Gift
233. Tìm hiẻu nèn tảng văn hóa dân tộc trong tư 

tưởng cách mạng Hò Chí Minh / Lê Văn 
Hóa ; người dịch, Nguyẽn Việt Long. 

[Hà Nội] : Nhà xuát bản Hà Nội, 
1996.

388 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 235 Gift

234. Chị dâu : tiẻu thuyét / Tràn Huy Quang. [Hà Nội] : Hội nhà văn, 1995.  273 p. ; 19
cm.

Vietnamese. DUP 236 Gift

235. Bên kia bờ ảo vọng : tiẻu thuyét / Dương 
Thu Hương.

Hà Nội : Phụ nữ, 1988.  337 p. Vietnamese. DUP 237 Gift

236. Một thé giới không có đàn bà : tiẻu thuyét / 
Bùi Anh Tán.

[Hà Nội] : Nhà xuát bản Công an 
nhân dân, 2000.

489 p. ; 20 cm. Vietnamese. DUP 238 Gift

237. Đòng bạc tráng hoa xoè : tiẻu thuyét / Ma 
Văn Kháng. 

Há-nội : Văn Học, 1996.  577 p. Vietnamese. DUP 239 Gift

238. Sóngở đáy sông : tiẻu thuyét / Lê Lựu. [Hải Phòng] : Nhà xuát bản Hải 
Phòng, 1995.

381 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 240 Gift

239. Vè quyèn giám sát tói cao của Quóc hội / 
Phạm Ngọc Kỳ. 

Hà Nội : Chính trị quóc gia, 1996.  241 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 241 Gift

240. Quóc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam : Những khía cạnh pháp lý theo 
hién pháp và luật tỏ chức Quóc hội năm 
1992 / Nguyẽn Đăng Dung.

Ha Noi : Phap Ly, 1992. 110 p. Vietnamese. DUP 242 Gift

241. Văn hóa công đòng làng : vùngđòng bàng
Song C ư︢u Long thâp k︢y 80-90 / Lương 
Hòng Quang.

Hà Nôi : Văn hóa thông tin, 1997.  269, [47] p. ;
20 cm.

Vietnamese. DUP 243 Gift

242. Nhà va︢n hiện đại : ‡b phê bình va︢n 
học / ‡c Vũ Ngọc Phan.

[Hà Nôi] :Vĩnh Thịnh, 1951. 5 v. Vietnamese. DUP 244 Gift

243. Dự thảo hié̂n phṕ sửa đó̂i : Hié̂n pháp 
nước Việt-Nam Da n̂-chủ Cộng-hòa.

Hà Nôi : Nha Xuat Ban Su That,
1959.

46 p. Vietnamese. DUP 245 Gift

244. Con gái thủy thàn : tập truyện ngán / Nguyẽn 
Huy Thiệp. 

Hà Nội : Hội nhà văn, 1993.  153 p. ; 20 cm. Vietnamese. DUP 246 Gift

245. Hà Nội trong mát tôi : truyện ngán / Nguyẽn 
Khải.

[Hà Nội] : Nhà xuát bản Hà Nội, 
1995.

159 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 247 Gift

246. Năm người đàn bà và bón người đàn ông : 
tập truyện ngán / Phan Thị Vàng Anh ... [et
al.].

Hà Nội : Thanh Niên, 1995. 286 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 248 Gift

247. Công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn Hà Nội] : Chính trị quóc gia, [1995]  397 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 249 Gift
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hiện nay/ Nhiệm Khác Lẽ. 
248. Đá̂t nước đứng lên / Nguyẽ̂n-Ngọc. Hà Nội : Nha Xuat Ban Giao Duc, 

1970.
110 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 250 Gift

249. Những chạ︢ng đường báo cứu quó̂ c : 
hò̂ i ký / Xuân Tĥ uy et al.

Hanoi :Hà-nộI,1987. 204 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 251 Gift

250. From the librarian's window : Views of
library & manuscript studies and Myanmar
literature / by U Thaw Kaung.

Yangon, Myanmar : Unity Pub.
House, 2008.

190 p. ; 22 cm. English. DUP 253 Exchange

251. Suku Tionghoa dalam masyarakat majemuk
Indonesia / penyunting, Eddie Kusuma, S.
Satya Dharma ; pengantar, M. Hidayat Nur
Wahid.

Jakarta : Suara Kebangsaan
Tionghoa Indonesia (SAKTI) and
Asosiasi Wartawan Muslim
Indonesia, 2006.

xxx, 184 p. ;
21 cm.

Indonesian. DUP 254 Exchange

252. Living the information society in Asia /
edited by Erwin Alampay.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; IDRC, 2009.

xxiii, 253 p. ;
23 cm.

English. DUP 255 Exchange

253. Election setbacks to Malaysia's ruling
coalition : 1969 and 2008 election results
compared / Goh Cheng Teik.

Bandar Sunway : Sunway
University College, 2008.

33 p. ; 23 cm. English. DUP 256 Exchange

254. ASEAN community in figures : ACIF. Jakarta, Indonesia : ASEAN
Secretariat, 2008-

English. DUP 257
(2008)

Exchange

255. Encounters with Singapore legal history :
essays in memory of Geoffrey Wilson
Bartholomew / edited by Kevin YL Tan,
Michael Hor.

Singapore : Singapore Journal of
Legal Studies, 2009.

vii, 605 p. English. DUP 258 Exchange

256. Political party systems and democratic
development in East and Southeast Asia /
edited by Wolfgang Sachsenröder and Ulrike
E. Frings.

Aldershot, Hants, England ;
Brookfield, Vt., USA : Ashgate,
c1998.

2 v. ; 22 cm. English. DUP 259 Exchange

257. An Islamic perspective on the commitment
to inter-religious dialogue / Syed Farid
Alatas.

Kuala Lumpur : International
Institute of Advanced Islamic
Studies, 2008.

63 p. ; 22 cm. English. DUP 260 Exchange

258. Najib's challenge : glory or oblivion / Barry
Wain.

Kuala Lumpur, Malaysia : Research
for Social Advancement, 2009?

48 p. English. DUP 261 Exchange

259. Penang into the 21st century : strategic plan
to build a fully-developed, post-industrial
society.

Penang : Kerajaan Negeri Pulau
Pinang, 1992.

vi, 85 p. English. DUP 262 Exchange

260. Penang : looking back, looking . ahead 20
years of progress / Perbadanan
Pembangunan Pulau Pinang.

Penang : Penang Development
Corp., 1990.

viii, 98 p. English. DUP 263 Exchange
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261. Review of the financial, economic and social
conditions for …

[Rangoon, Myanmar?] : Ministry of
Planning and Finance,

Engliah. DUP 264
(1993/94 &
1996/97)

Exchange

262. Ooh! Penang : beyond the viewfinder. Penang : Rhythm Consolidated
Berhad, 2003.

155 p. : 29 cm. English. DUP 265 Exchange

263. Hak pengundi [videorecording] : filem
pendek / Komas, Pusat Komunikasi
Masyarakat mempersembahkan ; karya,
Zunar, Jonos.

[Kuala Lumpur] : Komas, [2007?] 1 VCD (28
min.) : sd., col.
; 4 3/4 in.

Malay. DUP 266 Gift

264. Dac san Da Lat Lam Dong = Specialities of
Dalat-Lam Dong

[Lam Dong] : Trung Tam Xuc Tien
Dau Tu, Thuong Mai & Du Lich
Lam Dong, [2009]

104, [8] p. ;23
cm.

Vietnamese
& English.

DUP 267
(2 copies)

Gift

265. Light on the lotus hill : Shuang Lin
Monastery and the Burma Road / Chan
Chow Wah.

Singapore : Khoon Chee Vihara,
c2009.

vi, 97 p. ; 22 x
24 cm.

English. DUP 268
(2 copies)

Exchange

266. Mran m︢ā- A︢︢ g︢alip︢  ︢abhidhān︢ = 
Myanmar-English dictionary

Ran kun : Department of the
Myanmar Language Commission,
2002 [7th printing].

635 p. Burmese &
English.

DUP 269 Exchange

267. The IRAS story : 60 years of tax
administration in Singapore, 1948-2008 /
[IRAS editorial team, Ng Keat Seng, et al. ;
research and interviews by Lee Su Shyan].

Singapore : Inland Revenue
Authority of Singapore, c2008.

155 p. : 29 cm. English. DUP 270 Exchange

268. The ASEAN Charter / Association of
Southeast Asian Nations.

Jakarta : ASEAN Secretariat, 2008. ii, 53 p. English. DUP 271 Gift

269. Economics in public policies : the Singapore
story / Tan Say Tin ... [et al.]

Singapore : Marshall Cavendish
Education, 2009.

v, 213 p. ; 24
cm.

English. DUP 272
(2 copies)

Exchange

270. National health surveillance survey, 2007,
Singapore / Epidemiology and Disease
Control Division, Ministry of Health.

Singapore : Ministry of Health,
2007.

136 p. ; 30 cm. English. DUP 273
(2 copies)

Gift

271. Poppy Dharsono, perempuan Jawa abad ke-
21 / Nasir Tamara ; penyunting, Ade Pristie
Wahyo.

Jakarta : Delta, 2008. 424 p. ; 21 cm. Indonesian. DUP 274 Exchange

272. Singapore perspectives. Singapore : Institute of Policy
Studies : Eastern Universities Press,
c2003-

English. DUP 275
(2005; 2009)

Exchange

273. Indonesia now & beyond : the Indonesia
yearbook.

Jakarta : Andrew Tani
Communications, c2001-

English. DUP 276
(2001)

Exchange

274. ASEAN GAP : good agricultural practices Jakarta : ASEAN Secretariat, 2006- 6 v. ; 21 cm. English. DUP 277 Gift
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production of fresh fruit and vegetables in
ASEAN countries.

2008.

275. Grand design Perpustakaan Provinsi Riau. [Pekanbaru] : Badan Perpustakaan
dan Arsip, Provinsi Riau, 2006.

viii, 160 p. ; 25
cm.

English. DUP 278 Gift

276. An Asian perspective on mediation / general
editors, Joel Lee, Teh Hwee Hwee.

Singapore : Academy Pub., 2009. xix, 236 p. ;
24 cm.

English. DUP 279 Exchange

277. Collaboration under anarchy : functional
cooperation and the security of East Asia.

Singapore : S. Rajaratnam School
of International Studies, 2009.

88 p. English. DUP 280
(2 copies)

Exchange

278. Archipelagic state : tantangan dan perubahan
maritim / S.Y. Pailah.

Manado : Klub Studi Perbatasan,
2007-

English. DUP 281 (Vol.
1–3 copies)

Exchange

279. Vietnam : struggle for unification 1954-1975
/ K. Raja Reddy.

Tirupati, India : Centre for Studies
on Indochina & South Pacific, Sri
Venkateswara University, 1999.

182 p. ; 22 cm. English. DUP 282 Exchange

280. ASEAN documents series / Association of
Southeast Asian Nations.

Jakarta : ASEAN Secretariat, 1988- English. DUP 283
(2008)

Exchange

281. Annual report / Association of Southeast
Asian Nations.

Jakarta : ASEAN Secretariat, 1999- English. DUP 284
(2008-2009)

Gift

282. A bridge to recovery : ASEAN's response to
cyclone Nargis.

Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009. 68 p. ; 26 cm. English. DUP 285 Gift

283. The quest for covenant community and
pluralist democracy in an Islamic context :
The Centre for the Study of Christianity in
Asia Annual Lectures 2006 / by Ng Kam
Weng with responses from Ibrahim M. Abu-
Rabi, Robert A. Hunt and Peter G. Riddell ;
edited by Mark L. Y. Chan.

Singapore : Trinity Theological
College Publication, c2008.

xiii, 146 p. ; 21
cm.

English. DUP 286 Exchange

284. Church and mission in the new Asia : new
gods, new identities : the Centre for the
Study of Christianity in Asia annual lectures
2007 / by Vinoth Ramachandra ; with
responses from Simon Chan, Melba P.
Maggay and Martin l. Sinaga ; edited by
Kimhong Hazra.

Singapore : Trinity Theological
College Publication, c2009.

xiv, 106 p. ; 21
cm.

English. DUP 287 Exchange

285. Malay encounter during Benjamin Peach
Keasberry's time in Singapore, 1835 to 1875
/ by Teo Eng Liang.

Singapore : Trinity Theological
College, 2009.

xiv, 330 p. ; 21
cm.

English. DUP 288 Exchange

286. The fundamentals of Singapore's foreign
policy : then & now / Lee Kuan Yew.

Singapore : MFA Diplomatic
Academy, 2009.

50 p. ; 24 cm. S Rajaratnam lecture ; 2009 English. DUP 289 Exchange
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287. Best practices of journalism in Asia / by Eric
Loo.

Singapore : Konrad-Adenauer-
Stiftung, 2009.

xvi, 172 p. ; 21
cm.

English. DUP 290 Exchange

288. Asia's media innovators / Stephen Quinn ;
co-author, Werner vom Busch.

Singapore : Konrad-Adenauer-
Stiftung, c2008.

170 p. ; 21 cm. English. DUP 291 Exchange

289. Asia News Network : ANN : 10 years /
Werner vom Busch & Susanne Rentzow-
Vasu, editors.

Singapore : Konrad-Adenauer-
Stiftung, c2008.

viii, 212 p. ; 24
cm.

English. DUP 292 Exchange

290. Celebrating 20 years of excellence in
dermatology / National Skin Centre,
Singapore.

Singapore : National Skin Centre,
2008.

127 p. ; 24 x
30 cm.

English. DUP 293 Gift

291. Vietnam’s economy in ... / Central Institute 
for Economic Management.

Hanoi : National Political
Publisher, 2004-

English. DUP 294
(2004; 2006–
2 copies)

Exchange

292. Panorama : insights into Southeast Asian and
European affairs.

Makati City, Philippines : Konrad-
Adenauer-Foundation, [1999]-

English. DUP 295
(2/2005;
1/2006)

Exchange

293. Vietnam's socio-economic development. Hanoi : Institute of Economics,
1995-

English.

294. Report on National Heritage Board's visit to
Vietnam, 5 to 11 April 2007.

Singapore : National Heritage
Board, [2007]

113 p. ; 30 cm. English.
DUP 297

DUP 296 (No.
49 (Mar
2007)-no. 55
(Sep 2008))

Gift

295. Fourth High Level Roundtable Meeting
"Assistance to the 20 Year Review of Doi
Moi in Vietnam" Project, Hanoi, 15th &
16th June 2006 : [papers] / [organized by]
United Nations Development Programme,
Vietnamese Academy of Social Sciences,
Swedish International Development
Cooperation Agency.

1 v. (various
pagings) ; 30
cm.

English. DUP 298 Exchange

296. Economic and non-traditional security
cooperation in the Greater Mekong
Subregion (GMS) / edited by Jorn Dosch,
Colin Durkop and Nguyen Xuan Thang.

Singapore : Konrad-Adenauer-
Stiftung, c2005.

160 p. ; 26 cm. English. DUP 299 Exchange

297. Văn hóa Việt Nam : tìm tòi và suy ngã m̂ / 
Trà n̂ Quó̂ c Vượng.  

[Hà Nội] : Văn hóa dân tộc : Tạp 
chí văn hóa nghệ thuật, 2000.  

984 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 300 Gift

298. Dich vu hanh chinh cong. Ha Noi : Nha xuat ban Ly luan
chinh tri, 2006.

239 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 301 Gift
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299. Hướng dã n︢ thực hiện qui ché︢ dân chủ ở 
cơ sở / Đào Thanh Hải, sưu tà︢m, tuyẻ︢n 
chọn.  

Hà Nội : Nhà xuá t︢ bản Lao động, 
2001.

211 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 302 Gift

300. Canh hoa truoc gio : tai ban lan thu tu "tai
ban co sua chua bo sung" / Vo Ta Han.

Ho Chi Minh : Nha Xuat Ban Tre,
[2006]

263 p. Vietnamese. DUP 303 Gift

301. Một chặng đường làm báo / Trà n̂ Đình Bá. [Hà Nội] : Nhà xuá t︢ bản Thanh 
niên, 1999.

503 p. ; 19 cm. Vietnamese. DUP 304 Gift

302. Việt Nam học : kỷ yé︢u Hội thảo quó︢ c 
té  ̂là n︢ thứ nhá︢t, Hà Nội 15-17.7.1998.

Hà Nội : Thé︢ giới, 2000- Vietnamese. DUP 305
(vol. 1)

Gift

303. Cải cách hành chình và công cuộc xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam / Đoàn Trọng Truyến.  

Hà Nội : Nhà xuất bản Tư pháp, 
2006.

363 p. ; 25 cm. Vietnamese. DUP 306 Gift

304. Cam nang xuc tien du lich - thuong mai -
dau tu Lam Dong = Guidebook for Lam
Dong investment, trade and tourism
promotion.

[Dalat City, Lam Dong] : Trung
tâm xúc tiến đầu tư thương mại và
du lịch Lâm Đồng, [2009]  

168, [12] p. ;
24 cm.

Vietnamese. DUP 307 Gift

305. Solutions for improvement of state
management capacity in implementation of
sustainable hunger eradication and poverty
reduction programme in Vietnam : shortcut
PhD thesis / Cao Kien Cuong.

Thesis (Ph.D.) - Preston University,
2007.

[28] leaves ;
30 cm.

English. DUP 308 Gift

306. Solutions for improvement of state
management capacity in implementation of
sustainable hunger eradication and poverty
reduction programme in Vietnam / Cao Kien
Cuong.

Thesis (Ph.D.) - Preston University,
2007.

[138] leaves ;
30 cm.

English. DUP 309 Exchange

307. Shifting terrain : the domestic politics of the
U.S. military presence in Asia / Sheila S.
Smith.

Honolulu : East-West Center, 2006. 64 p. ; 28 cm. East-West Center special
reports; no. 8

English. DUP 310 Gift

308. Da Lat - Lam Dong vung dat giau tiem nang
[videorecording] = Dalat - Lam Dong , a
land with plenty of potential ties.

[Da Lat, Lam Dong : s.n., [2009] 1 videodisc
(ca. 36 min.) :
sd., col. ; 4 3/4
in.

Vietnamese
& English.

DUP 311
(2 copies)

Gift

309. Civil society and human security : South and
Southeast Asian experiences / editor, V.R.
Raghavan.

Delhi : MacMillan India Ltd., 2009. xiv, 176 p. ; 25
cm.

English. DUP 312 Exchange

310. Reflections from Sarawak's rivers. Kuala Lumpur : United Nations
Development Programme, Malaysia

152 p. ; 25 cm. English. DUP 313 Exchange
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; Kuching, Sarawak : Sarawak
Rivers Board, 2008.

311. Historical dictionary of Malaysia / Ooi Keat
Gin.

Lanham, MD : Scarecrow Press,
c2009.

cix, 419 p. ; 23
cm.

English. DUP 314 Exchange

312. East Asian regionalism from a legal
perspective : current features and a vision for
the future / edited by Tamio Nakamura.

London ; New York : Routledge ,
2009.

xxv, 286 p. ;
24 cm.

English. DUP 315 Exchange

313. Soeharto : the life and legacy of Indonesia's
second president : an authorised biography /
Retnowati Abdulgani-Knapp.

Singapore : Marshall Cavendish,
2007.

376 p. ; 24 cm. English. DUP 316 Exchange

314. The University of Malaya : the calling of
Pantai Valley : from nation building to an
icon of knowledge.

[Petaling Jaya] : University of
Malaya Alumni Society, [c2008]

ii, 141, [1] p. ;
32 cm.

English. DUP 317 Exchange

315. Restructuring and reshaping Penang :
[papers and PowerPoint presentations] of the
Penang Outlook Forum 2009, 1-2 June 2009,
Penang, Malaysia / jointly organized by the
Socio-Economic and Environmental
Research Institute and Institute of Southeast
Asian Studies.

1 v. (various
pagings) ; 30
cm.

English. DUP 318
(2 sets)

Exchange

316. Portuguese Eurasian communities in
Southeast Asia / Ronald Daus.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1989.

83 p. ; 23 cm. Local history and memoirs ;
no. 7.

English. DUP 319 Exchange

317. State of East and Southeast Asian studies
since 1979 in China, Hong Kong and
Singapore / edited by Frances Lai = [Chung-
kuo, Hsiang-kang chi Hsin-chia-p o︢ chih 
Tung Ya yü Tung nan Ya yen chiu chin
k u︢ang / Li Feng-hui pien].

[Hong Kong] : Centre for Asian
Pacific Studies, Lingnan College,
c1987.

120 p. ; 19 cm. English. DUP 320 Exchange

318. Indonesia in ASEAN : foreign policy and
regionalism / Dewi Fortuna Anwar.

New York, NY : St. Martin's Press ;
Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1994.

xiii, 334 p. ; 24
cm.

English. DUP 321 Exchange

319. The tobacco monopoly in the Philippines :
bureaucratic enterprise and social change,
1766-1880 / Ed. C. de Jesus.

Quezon City, Metro Manila :
Ateneo de Manila University Press,
1980.

xvi, 228 p. ; 24
cm.

English. DUP 322 Exchange

320. Singapore's little India : past, present, and
future / Sharon Siddique, Nirmala Puru
Shotam.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1982.

xi, 174 p. ; 21
cm.

English. DUP 323 Exchange

321. The evolving Pacific power structure / edited Singapore : Institute of Southeast xiii, 261 p. ; 23 English. DUP 324 Exchange
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by Derek da Cunha. Asian Studies, c1996. cm. (2 copies)
322. History, culture, and region in Southeast

Asian perspectives / O.W. Wolters. Rev. ed
Ithaca, N.Y. : Southeast Asia
Program, Cornell University, 1999.

272 p. . Studies in Southeast Asia ; no.
26

English. DUP 325 Exchange

323. Islamic banking in Southeast Asia / edited
by Mohamed Ariff.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, c1988.

x, 212 p. ; 24
cm.

English.
DUP 326

Exchange

324. Panha  ̂læ ka n̂kæ k̂hai khatyæ n̂g nai 
ka n︢c︢ hatka︢n rư̂ ang nam læ
ka n̂chainam phư̂ a kânphô plû k nai 
raina  ̂: khô n̂g rabop chonlapratha n̂ 
lu âng læ rabop chonlapratha n̂ rât = 
Water management conflicts in northern
Thai irrigation systems / project director,
Vanpen Surarerks.

[Chiengmai : Faculty of Social
Sciences, Chiang Mai University],
1980.

ii, iv, 530 p. +
Appendix 3
(214 p.)

Thai. DUP 327 Gift

325. Vietnam : Asia's newest oil exporter / Tilak
Doshi ; advisors, Fereidun Fesharaki, A.J.
Troner.

[Singapore] : ISEAS-EWC Energy
Project, 1993.

v, 112 p. ; 30
cm.

English. DUP 328 Exchange

326. Bibliografi Minangkabau / Asma M. Naim,
Mochtar Naim.

[Singapore] : Singapore University
Press, c1975.

ix, 222 p. ; 22
cm.

English. DUP 329 Exchange

327. Wong Ah Fook : immigrant, builder and
entrepreneur / P. Lim Pui Huen.

Singapore : Times Editions, c2002. 185 p. ; 25 cm. English. DUP 330 Exchange

328. The living house : an anthropology of
architecture in South-East Asia / Roxana
Waterson.

Singapore : Oxford University
Press, 1990.

[xx], 263 p. ;
26 cm.

English. DUP 331 Exchange

329. Reaching for the dream : challenges of
sustainable development in Vietnam / edited
by Melanie Beresford and Angie Ngoc Tran.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; Copenhagen ; NIAS
; London : Taylor & Francis, 2004.

x, 302 p. ; 23
cm.

English. DUP 332 Exchange

330. ASEAN in the WTO : challenges and
responses / edited by Chia Siow Yue and
Joseph L.H. Tan.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1996.

xiv, 209 p. ; 23
cm.

English. DUP 333 Exchange

331. China, India, Japan, and the security of
Southeast Asia / edited by Chandran
Jeshurun.

Singapore : Regional Strategic
Studies Programme, Institute of
Southeast Asian Studies, c1993.

xiv, 283 p. ; 25
cm.

English. DUP 334 Exchange

332. Emerging civil society in the Asia Pacific
community : nongovernmental
underpinnings of the emerging Asia Pacific
regional community / edited Tadashi
Yamamoto. Rev. ed

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1996.

xv, 747 p. ; 27
cm.

English. DUP 335 Exchange

333. The currency crisis in Southeast Asia / Singapore : Institute of Southeast xxxvii, 62 p. ; English. DUP 336 Exchange
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Manuel F. Montes. Updated ed. Asian Studies, c1998. 23 cm.
334. Singapore : island, city, state. Singapore : Times Editions, c1990. 223 p. ; 36 cm. English. DUP 337 Exchange
335. The political economy of East Asia :

regional and national dimensions / Kevin G.
Cai.

New York : Palgrave Macmillan,
2008.

xii, 261 p. ; 22
cm.

English. DUP 338 Exchange

336. Democracy and diversity : political
engineering in the Asia-Pacific / Benjamin
Reilly.

Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2006.

xii, 227 p. ; 25
cm.

English. DUP 339 Exchange

337. The Singapore economic review : journal of
the Economic Society of Singapore and the
Department of Economics and Statistics,
National University of Singapore.

Singapore : The Society, 1983- English. DUP 340
(v. 50, no. 1
(Apr 2005)–2
copies; v. 50,
no. 2 (Oct
2005); v. 50,
no. 3 (Dec
2005))

Gift

338. Journal of Greater Mekong Subregion
development studies.

Metro Manila : Asian Development
Bank, 2005-

English. DUP 341
(v. 3, no. 2
(Dec 2006))

Gift

339. ASEAN : how it works / by Jamil Maidan
Flores.

Jakarta : ASEAN Secretariat,
c2000.

96 p. English. DUP 342 Gift

340. The frontiers of Southeast Asia and Pacific
studies / edited by Hsin-Huang Michael
Hsiao.

Taipei, Taiwan : Center for Asia-
Pacific Area Studies, Research
Center for Humanities & Social
Sciences, Academia Sinica, 2006.

ix, 295 p. ; 24
cm.

English. DUP 343 Exchange

341. Taming turmoil in the Pacific : papers
presented at the 12th Asia-Pacific
Roundtable, May 31-June 4, 1998, Kuala
Lumpur / edited by Mohamed Jawhar
Hassan, Mely C. Anthony.

Kuala Lumpur, Malaysia : ISIS
Malaysia, 1999.

x, 441 p. ; 23
p.

English. DUP 344 Exchange

342. Dilemmas of China's growth in the twenty-
first century / Ligang Song (ed.)

Canberra : Asia Pacific Press, 2002. xiv, 352 p. ; 24
cm.

English. DUP 345 Exchange

343. The advance of globalization and Asia : FTA
strategies in East Asia : the 4th Asian
International Forum in Fukuoka 2004 /
edited by Kyushu Economic Research
Center, Akira Yamasaki and Kazushi
Shimizu.

Fukuoka City : The Organizing
Committee of the Asian
International Forum in Fukuoka,
[2004]

245 p. ; 21 cm. English. DUP 346 Exchange



Duplicates List

Page 28 of 39

344. Pragmatism and public policy in East Asia :
origins, adaptations and developments / Ian
Patrick Austin.

Singapore : Fairmont International,
2001.

xiv, 339 p. ; 22
cm.

English. DUP 347 Exchange

345. The seventh Singapore Economic
Roundtable, October 2006 / jointly organised
by Institute of Policy Studies & the Business
Times ; edited by Manu Bhaskaran.

Singapore : SNP Reference for
Institute of Policy Studies, c2007.

82 p. ; 23 cm. English. DUP 348
(2 copies)

Gift

346. Twenty-first century plague : the story of
SARS / Thomas Abraham.

Aberdeen, Hong Kong : Hong
Kong University Press, 2004.

viii, 165 p.; 24
cm.

English. DUP 349 Exchange

347. The investor's guide to Singapore. Singapore : Singapore International
Chamber of Commerce, 1993-

Engliah. DUP 350
(2004 ed.)

Gift

348. ASEAN statistical pocketbook. Jakarta : ASEAN Secretariat, 2003- Engliah. DUP 351
(2006)

Gift

349. 3ASEAN [electronic resource] Jakarta : ASEAN Secretariat, 1997. 1 CD-ROM :
col. ; 4 3/4 in.

Engliah. DUP 352 Gift

350. Understanding the AFTA process / by Rajah
Rasiah and Mohd Haflah Piei.

Singapore : Information &
Resource Center, 1998.

ix, 33 p. ; 26
cm.

Engliah. DUP 353 Gift

351. Rewriting the rules : the Malaysian crisis
management model / Mahani Zainal Abidin.

Petaling Jaya, Selangor, Malaysia ;
New York : Prentice Hall, 2002.

xix, 303 p. ; 25
cm.

English. DUP 354 Exchange

352. ASEAN ikinai keizai kyokryoku no seiji-
keizai-gaku / [Kazushi Shimizu].

Kyoto : Mineruva Shobo, 1998. xvi, 222 p. Japanese. DUP 355 Gift

353. The business of banking in Malaysia / by
Leong Toong Peng.

Selangor Darul Ehsan : Pelanduk
Publications, c1998.

172 p. English. DUP 356 Exchange

354. Thailand into the 2000's. Bangkok : National Identity Board,
2000.

354 p. ; 22 cm. English. DUP 357 Exchange

355. Report on enterprise development : SME
master plan / SME Committee, EDB
Singapore.

Singapore : EDB, 1989. 98 p. ; 26 cm. English. DUP 358 Gift

356. Challenges facing the ASEAN peoples :
report of the second ASEAN People's
Assembly, Bali (Indonesia), 30 August - 1
September 2002.

Jakarta : ASEAN Institute of
Strategic and International Studies,
2003 .

viii, 358 p. ; 25
cm.

English. DUP 359 Exchange

357. Eradication of corruption : towards self-
reliance, prosperity, welfare, and justice /
Kwik Kian Gie. 2nd ed., rev.

[S.l. : s.n, 2003] ii, 44 p., 21
cm.

English. DUP 360 Gift

358. Promoting and strengthening the rule of law
through constitutional jurisdiction : Second
Regional Seminar of Asian Constitutional

Singapore : Konrad-Adenauer-
Stiftung, c2005.

79 p. ; 21 cm. English. DUP 361 Gift
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Court Judges, 2004 / [editor, Colin Durkop ;
co-editor, Sharon Loo].

359. The characteristics and determinants of the
European Union investment in ASEAN.

Jakarta : Research Center for
Regional Resources, The
Indonesian Institute of Sciences
(PSDR-LIPI), 2004.

vi, 126, 33 p. ;
21 cm.

English. DUP 362 Exchange

360. Statistics of foreign direct investment in
ASEAN [electronic resource].

Published: Jakarta, Indonesia :
ASEAN SEcretariat, 1999-

English. DUP 363
(2002 ; 2003–
2 copies)

Gift

361. ASEAN-Japan cooperation : a foundation
for East Asian community / [Narongchai
Akrasanee ... et al.].

Tokyo : Japan Center for
International Exchange, 2003.

234 p. ; 23 cm. English. DUP 364
(2 copies)

Exchange

362. Learning for innovation in the global
knowledge economy : a European and
South-East Asian perspective / by Dimitrios
Konstadakopulos.

Bristol, UK : Intellect, 2004. xiv, 142 p. ; 23
cm.

English.
DUP 365

DUP 365 Exchange

363. ASEAN today and tomorrow : selected
speeches of Rodolfo C. Severino, Jr.

Jakarta : ASEAN Secretariat, 2002. vi, 352 p. ; 22
cm.

English. DUP 366 Exchange

364. Financial sector development strategy :
2006-2015 / Royal Government of
Cambodia.

[Phnom Penh] : Royal Government
of Cambodia, [2007]

iv, 102 p. ; 25
cm.

English. DUP 367
(2 copies)

Exchange

365. EDRC report series. Manila : Economic and
Development Resource Center,
Asian Development Bank, 1993-
1999.

English. DUP 368 Gift

No. 64. Saving transitions in Southeast Asia
/ Frank Harrigan

366. White paper : status on the Malaysian
economy.

[Kuala Lumpur] : Economic
Planning Unit, Prime Minister's
Dept., 1999.

v, 66 p. English. DUP 369 Exchange

367. Reaching out : Operation Flying Eagle : SAF
humanitarian assistance after the tsunami /
[writer, David Boey].

Singapore : SNP Editions, [2005] 134 p. ; 25 cm. English. DUP 370 Gift

368. Knowledge-based economy : masterplan. Kuala Lumpur, Malaysia : Institute
of Strategic and International
Studies, c2002.

xxxi, 189 p. ;
30 cm.

English. DUP 371 Gift

369. Regional outlook : Southeast Asia. Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1992-

English. DUP 372
(2006-2007;

Exchange
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2008-2009)
370. Contemporary Southeast Asia. Singapore : Singapore University

Press for Institute of Southeast
Asian Studies, 1979-

English. DUP 373
(2 issues)

Exchange

v. 28, no. 1 (Apr 2006)
v. 29, no. 3 (Dec 2007)–special focus–
ASEAN at 40 …

371. Concept paper on the ASEAN Economic
Community / prepared by the Institute of
Southeast Asian Studies.

Singapore : The Institute, 2003. ii, 30 p. ; 30
cm.

English. DUP 374
(5 copies)

Gift

372. Know your ASEAN. Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2007.

vi, 50 p. ; 22
cm.

English. DUP 375
(2 copies)

Gift

373. A free trade area : implications for ASEAN /
Pearl Imada, Manuel Montes and Seiji Naya.

Singapore : ASEAN Economic
Research Unit, Institute of
Southeast Asian Studies, 1991.

39 p. ; 23 cm. ISEAS current economic
affairs series

English. DUP 376 Exchange

374. Towards an Asian Economic Community :
an agenda for the East Asia Summit :
reflections from Asian Think-Tanks
Dialogue on Broader Asian Economic
Integration .

New Delhi : Research and
Information System for Developing
Countries ; Singapore : Institute of
Southeast Asian Studies, 2006.

viii, 33 p. ; 22
cm.

English. DUP 377
(2 copies)

Gift

375. Asia's new regionalism and global role :
agenda for the East Asia Summit / editors,
Nagesh Kumar, K. Kesavapany and Yao
Chaocheng.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; New Delhi :
Research and Information System
for Developing Countries, 2008.

xii, 274 p. ; 23
cm.

English. DUP 378 Exchange

376. Media fortunes, changing times : ASEAN
states in transition / edited by Russell H.K.
Heng.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies c2002.

xviii, 252 p. ;
23 cm.

English. DUP 379 Exchange

377. Mind the gaps : Singapore business in China
/ Sree Kumar, Sharon Siddique, Yuwa
Hedrick-Wong.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2005.

xiii, 99 p. ; 23
cm.

English. DUP 380 Exchange

378. Socioeconomic renovation in Viet Nam : the
origin, evolution, and impact of Doi Moi /
edited by Peter Boothroyd and Pham Xuan
Nam.

Ottawa : International Development
Research Centre ; Singapore :
Institute of Southeast Asian
Studies, 2000.

xv, 174 p. ; 25
cm.

Report (Institute of Southeast
Asian Studies. ASEAN Studies
Centre) ; no. 1

English. DUP 381 Exchange

379. The ASEAN community : unblocking the
roadblocks.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2008.

viii, 100 p. ; 21
cm.

English. DUP 382
(4 copies)

Exchange

380. The republican revolt : a study of the
Acehnese rebellion / Nazaruddin

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, c1985.

x, 359 p. ; 22
cm.

English. DUP 383 Exchange
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Sjamsuddin.
381. Different societies, shared futures :

Australia, Indonesia and the region / edited
by John Monfries.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2006.

xxii, 204 p. ;
23 cm.

Indonesia update series English. DUP 384 Exchange

382. ASEAN and the EC : the impact of 1992 /
edited by Norbert Wagner.

Singapore : ASEAN Economic
Research Unit, Institute of
Southeast Asian Studies, c1991.

xii, 344 p. :; 25
cm.

English. DUP 385 Exchange

383. Framing the ASEAN Charter : an ISEAS
perspective / compiled by Rodolfo Severino.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2005.

viii, 61 p. ; 21
cm.

English. DUP 386 Exchange

384. Developing ASEAN-China relations :
realities and prospects : a brief report on the
ASEAN-China Forum.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2004.

66 p. ; 21 cm. English. DUP 387 Exchange

385. Fiscal systems and practices in ASEAN :
trends, impact and evaluation / edited by
Mukul G. Asher.

Singapore : ASEAN Economic
Research Unit, Institute of
Southeast Asian Studies, 1989.

ix, 219 p. : 24
cm.

English. DUP 388 Exchange

386. Indonesia : the challenge of change / edited
by Richard W. Baker ... [et al.].

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1999.

xx, 305 p. ; 23
cm.

English. DUP 389 Exchange

387. East Asia's financial systems : evolution &
crisis / edited by Seiichi Masuyama, Donna
Vandenbrink, Chia Siow Yue.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies ; Tokyo : NRI
Nomura Research Institute, c1999.

363 p. ; 23
cm.

English. DUP 390 Exchange

388. Malaysia's general election 1990 :
continuity, change and ethnic politics / by
Khong Kim Hoong.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1991.

52 p. ; 23 cm. Research notes and discussions
paper ; no. 74

English. DUP 391 Gift

389. New challenges, new frontier : Japan and
ASEAN in the 21st century / Yoichi
Funabashi.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2003.

47 p. ; 23 cm. Asia-Pacific lecture ; 3 English. DUP 392 Gift

390. Continent, coast, ocean : dynamics of
regionalism in East Asia / edited by Ooi Kee
Beng and Ding Choo Ming.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2007.

xxiv, 223 p. ;
24 cm.

English. DUP 393 Exchange

391. Cultural travel and migrancy : the artistic
representation of globalization in the
electronic media of West Java / Edwin
Jurriëns.

Leiden : KITLV Press, 2004. xi, 213 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 216

English. DUP 394 Exchange

392. Ethnic conflicts in Southeast Asia / edited by
Kusuma Snitwongse and W. Scott
Thompson.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2005.

xi, 173 p. ; 23
cm.

English. DUP 395 Exchange

393. The best of times, the worst of times :
maritime security in the Asia-Pacific /

Singapore : World Scientific ;
Institute of Defence and Strategic

xvi, 294 p. ; 23
cm.

English. DUP 396 Exchange
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editors Joshua Ho, Catherine Zara Raymond. Studies, c2005.
394. ISEAS working papers. International politics

& security issues / Institute of Southeast
Asian Studies.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1996-

English. DUP 397
(1 issue)

Exchange

No. 1(2004). 'Ships can be dangerous too' :
coupling piracy and maritime terrorism in
Southeast Asia's maritime security
framework / Graham Gerard Ong.

395. From Majapahit and Sukuh to Megawati
Sukarnoputri : continuity and change in
pluralism of religion, culture, and politics of
Indonesia from the XV to the XXI century /
Victor M. Fic.

New Delhi : Abhinav Publications,
2003.

303 p. ; 27 cm. English. DUP 398 Exchange

396. Impediments to cross-border investments in
Asian bonds / Douglas Arner, Paul Lejot and
S. Ghon Rhee.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2005.

xii, 58 p. ; 23
cm.

English. DUP 399 Exchange

397. Penan histories : contentious narratives in
upriver Sarawak / Tim Bending.

Leiden : KITLV Press, 2006. x, 181 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 233

English. DUP 400 Exchange

398. Histories of the Borneo environment :
economic, political and social dimensions of
change and continuity / edited by Reed L.
Wadley.

Leiden : KITLV Press, 2005. vi, 315 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 231

English. DUP 401 Exchange

399. Biotechnology and development : challenges
and opportunities for Asia / editors, Sachin
Chaturvedi and S.R. Rao.

Singapore : ISEAS ; New Delhi :
Academic Foundation, 2004.

319 p. ; 22 cm. English. DUP 402 Exchange

400. Magsaysay : the people's president / Manuel
F. Martinez ; edited by Nelson A. Navarro.

Makati City : Published and
exclusively distributed by RMJ
Development, c2005.

ix, 254 p. ; 24
cm

English. DUP 403 Exchange

401. China's growth and integration into the
world economy : prospects and challenges /
edited by Eswar Prasad with contributions
from Steven Barnett ... [et al.].

Washington, D.C. : International
Monetary Fund, 2004.

ix, 66 p. ; 28
cm.

Occasional paper ; no. 232 English. DUP 404 Gift

402. Juggling money : financial self-help
organizations and social security in
Yogyakarta / Hotze Lont.

Leiden : KITLV Press, 2005. x, 292 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 221

English. DUP 405 Exchange

403. The rise and fall of communism in Sarawak,
1940-1990 / Vernon L. Porritt.

Clayton, Vic. : Centre of Southeast
Asian Studies, Monash University,

355 p. ; 21 cm. Monash papers on Southeast
Asia ; no. 59

English. DUP 406 Exchange
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2002.
404. The 3 paradoxes : working women in

Singapore / Jean Lee, Kathleen Campbell,
Audrey Chia.

Singapore : Association of Women
for Action and Research, 1999.

ix, 347 p. ; 22
cm.

English. DUP 407 Exchange

405. Ode to friendship : celebrating Thailand-
Singapore relations. 2nd ed.

Singapore : Royal Thai Embassy,
[2005]

85 p. ; 29 cm. Thai &
English.

DUP 408 Exchange

406. Multiple centers of authority : society and
environment in Siak and eastern Sumatra,
1674-1827 / Timothy P. Barnard.

Leiden : KITLV Press, 2003. xii, 206 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 210

English. DUP 409 Exchange

407. Constituting unity and difference :
vernacular architecture in a Minangkabau
village / Marcel Vellinga.

Leiden : KITLV Press, 2004. 337 p. ; 25 cm. Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 220

English. DUP 410 Exchange

408. Hof en Handel : Aziatische vorsten en de
VOC 1620-1720 / opgedragen aan Jurrien
van Goor ; onder redactie van Elsbeth
Locher-Scholten en Peter Rietbergen.

Leiden, The Netherlands : KITLV
Uitgeverij , 2004.

vi, 349 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 223

Dutch &
English.

DUP 411 Exchange

409. Identity and development : Tongan culture,
agriculture, and the perenniality of the gift /
Paul van der Grijp.

Leiden : KITLV Press, 2004. x, 225 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 213

English. DUP 412 Exchange

410. Phenomenology of a puppet theatre :
contemplations on the art of Javanese
wayang kulit / Jan Mrazek.

Leiden : KITLV Press, 2005. xix, 567 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 230

English. DUP 413 Exchange

411. Juggling money : financial self-help
organizations and social security in
Yogyakarta / Hotze Lont.

Leiden : KITLV Press, 2005. x, 292 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 221

English. DUP 414 Exchange

412. A merry senhor in the Malay world : four
texts of the Syair Sinyor Kosta / edited by A.
Teeuw ... [et al.].

Leiden : KITLV Press, 2004. v. (xvi, 466 p.)
; 25 cm.

Bibliotheca Indonesica ; no. 30 English &
Malay.

DUP 415
(2 copies)

Exchange

413. Lineage, life and labors of Jose Rizal,
Philippine patriot : a study of the growth of
free ideas in the trans-Pacific American
territory / by Austin Craig ; introduction by
James Alexander Robertson.

Manila : Tulay Foundation, Inc.
2002.

xv, 287 p. ; 26
cm.

English. DUP 416 Exchange

414. The Indonesian revolution and the Singapore
connection, 1945-1949 / Yong Mun Cheong.

Leiden : KITLV Press, 2003. 210 p. ; 24 cm. Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 208

English. DUP 417 Exchange

415. Oukoubah : justice for the Cham Muslims
under the Democratic Kampuchea regime /

Phnom Penh : Documentation
Center of Cambodia, 2002.

vi, 154 p. ; 24
cm.

Documentation series : ; no. 2 English. DUP 418 Exchange
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Ysa Osman ; [translated by Rich Arant].
416. Victims and perpetrators? : testimony of

young Khmer Rouge comrades / Meng-Try
Ea, Sorya Sim.

Phnom Penh : Documentation
Center of Cambodia, c2001.

76 p. ; 25 cm. English. DUP 419 Exchange

417. Cultural travel and migrancy : the artistic
representation of globalization in the
electronic media of West Java / Edwin
Jurriëns.

Leiden : KITLV Press, 2004. xi, 213 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 216

English. DUP 420 Exchange

418. Regional perspectives on the WTO agenda :
concerns and common interests : papers
presented at the ESCAP/UNCTAD High-
level Meeting of ESCAP Developing
Countries in Preparation for the Fourth WTO
Ministerial Conference and at the Doha and
Beyond : Expert Group Meeting on the
Future WTO Agenda, Bangkok, 24-26
September 2001.

New York : United Nations, 2001. xi, 150 p. ; 23
cm.

Studies in trade and investment
; 47

English. DUP 421 Gift

419. Nong dan nong thon & nong nghiep, nhung
van de dang dat ra / Nhieu tac gia.

Ha Noi : Nha Xuat Ban Tri Thuc,
2008.

302 p. ; 21 cm. Vietnamese. DUP 422 Gift

420. Doi moi o Viet Nam: Nho lai va suy ngam /
Dao Xuan Sam, Vu Quoc Tuan.

Ha Noi : Nha Xuat Ban Tri Thuc,
2008.

463 p. ; 21
cm.

Vietnamese. DUP 423
(2 copies)

Gift

421. Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau
khi Việt Nam gia nhập WTO : kết quả điều 
tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài / Đinh Văn Ân, Nguyễn Thị Tuệ Anh, 
đồng chủ biên; nhóm tác giả, Nguyễn Thị 
Tuệ Anh, Hoàng Văn Cương, Đặng Thị Thu 
Hoài.

Hà Nội :Nhà xuất bản Lao động, 
2008.

109 p. ; 25 cm. Vietnamese. DUP 424 Gift

422. Economic integration and the investment
climate in ASEAN countries : perspectives
from Taiwan investors.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2009.

viii, 95 p. ; 22
cm.

Report (Institute of Southeast
Asian Studies.ASEAN Studies
Centre ; no. 7

English. DUP 425 Exchange

423. Energy and geopolitics in the South China
Sea : implications for ASEAN and its
dialogue partners.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2009.

ix, 78 p. ; 22
cm.

Report (Institute of Southeast
Asian Studies.ASEAN Studies
Centre ; no. 8

English. DUP 426 Exchange

424. Paths and rivers : Sa'dan Toraja society in
transformation / Roxana Waterson.

Singapore : NUS Press, 2009. xxxii, 510 p. ;
24 cm.

English. DUP 427 Exchange

425. Finance as a key sector in Indonesia's
development / edited by Ross H. McLeod.

Singapore : ASEAN Economic
Research Unit, Institute of

xxii, 353 p. ;
23 cm.

Indonesia assessment series ;
1994

English. DUP 428 Exchange
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Southeast Asian Studies ; Canberra
: Dept. of Political and Social
Change, Research School of Pacific
and Asian Studies, Australian
National University, 1995.

426. Babel or Behemoth : language trends in Asia
/ editors, Jennifer Lindsay, Tan Ying Ying.

Singapore : Asia Research Institute,
National University of Singapore,
2003.

210 p. ; 21 cm. Asia trends ; 1 English. DUP 429 Exchange

427. The Leiden legacy : concepts of law in
Indonesia / Peter Burns.

Leiden : KITLV, 2004. xix, 307 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 191

English. DUP 430 Exchange

428. The economic con-game : development : fact
or fiction? / Piya Mahtaney.

Subang Jaya, Selangor : Pelanduk
Pub., c2002.

272 p. : ill. ;
22 cm.

English. DUP 431 Exchange

429. Iban ritual textiles / Traude Gavin. Leiden : KITLV Press, 2003. xi, 356 p. ; 25
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 205

English. DUP 432 Exchange

430. One head, many faces : new perspectives on
the Bird's Head Peninsula of New Guinea /
Jelle Miedema and Ger Reesink.

Leiden : KITLV Press, 2004. xii, 220 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 219

English. DUP 433
(2 copies)

Exchange

431. The Vietnam war / Tai Sung An. Madison : Fairleigh Dickinson
University Press ; London :
Associated University Presses,
c1998.

471 p. ; 25 cm. English. DUP 434 Exchange

432. Managing FDI in a globalizing economy :
Asian experiences / edited by Douglas H.
Brooks and Hal Hill.

Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2004.

xix, 340 p. ; 23
cm.

English. DUP 435 Exchange

433. El filibusterismo : subversion : a sequel to
Noli me tangere / José Rizal ; translated by
Ma. Soledad Lacson-Locsin ; edited by Raul
L. Locsin.

Honolulu : University of Hawaii
Press, c2007.

342 p. ; 24 cm. English. DUP 436 Exchange

434. U.S. economic policy toward the
Association of Southeast Asian Nations :
meeting the Japanese challenge / Lawrence
B. Krause.

Washington, D.C. : Brookings
Institution, c1982.

x, 98 p. ; 24
cm.

English. DUP 437 Exchange

435. The Invisible nexus : energy and ASEAN's
security / edited by Kusuma Snitwongse and
Sukhumbhand Paribatra.

Singapore : Executive Publications,
1984.

xvi, 238 p. ; 23
cm.

English. DUP 438 Exchange

436. Bank Indonesia and the crisis : an insider's Singapore : Institute of Southeast 289 p. ; 23 cm. Local history and memoirs ; 13 English. DUP 439 Exchange
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view / J. Soedradjad Djiwandono. Asian Studies, 2005.
437. A defining moment : how Singapore beat

SARS / [by Chua Mui Hoong ; assisted by
Maria Almenoar and Teh Joo Lin ;
commissioned by Ministry of Information,
Communications and the Arts, Singapore].

Singapore : Institute of Policy
Studies, 2004.

197 p. ; 22
cm.

English. DUP 440 Exchange

438. Tempayan di Indonesia = Martavans in
Indonesia. Ed. 2. yang diperbaiki = Rev. 2nd
ed. / S. Adhyatman & Abu Ridho.

[Jakarta] : Himpunan Keramik
Indonesia, 1984.

208 p. ; 25 cm. English &
Indonesian.

DUP 441 Exchange

439. A plot exposed : presented to the Parliament
by command of His Majesty the Yang Di-
pertuan Agong, ordered by the Dewan
Ra a︢yat to lie upon the table, 27th February 
1965.

Kuala Lumpur : Jabatan Chetak
Kerajaan, 1965.

35 p. ; 25 cm. English. DUP 442 Exchange

440. Sojourn : social issues in Southeast Asia. Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 1986-

English. DUP 443
( 1 issue)

Exchange

v. 13, no. 2 (Oct 1998) - special focus–
Families in Southeast Asia …

441. Muddied waters : historical and
contemporary perspectives on management
of forests and fisheries in island Southeast
Asia / edited by Peter Boomgaard, David
Henley and Manon Osseweijer.

Leiden : KITLV Press, 2005. viii, 418 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 200

English. DUP 444 Exchange

442. Acting authoritatively : how authority is
expressed through social action among the
Bentian of Indonesian Borneo / Kenneth
Sillander.

Helsinki : University of Helsinki,
2004.

x, 388 p. ; 23
cm.

SSKH skrifter ; nr 17 English. DUP 445 Exchange

443. Beginning to remember : the past in the
Indonesian present / edited by Mary S.
Zurbuchen.

Singapore : Singapore University
Press ; Seattle, WA : University of
Washington Press, 2005.

xvii, 376 p. ;
23 cm.

Critical dialogues in Southeast
Asian studies

English. DUP 446 Exchange

444. Shifting images of identity in the Pacific /
edited by Toon van Meijl and Jelle
Miedema.

Leiden : KITLV Press, 2004. viii, 269 p. ;
24 cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 227

English. DUP 447 Exchange

445. Journeys of desire : a study of the Balinese
text Malat / Adrian Vickers.

Leiden : KITLV Press, 2005. x, 385 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 217

English. DUP 448 Exchange

446. Singapore women re-presented / Audrey
Chin, Constance Singam.

Singapore : Landmark Books, 2004. 359 p. ; 21 cm. English. DUP 449 Exchange
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447. Merchant in Asia : the trade of the Dutch
East India Company during the eighteenth
century / Els M. Jacobs.

Leiden : CNWS Publications, 2006. x, 473 p. ; 24
cm.

Studies in overseas history ; 8 ;
CNWS publications ; 146

English. DUP 450 Exchange

448. Indonesia and the security of Southeast Asia
/ Dewi Fortuna Anwar.

Jakarta : Centre for Strategic and
International Studies, 1992.

iv, 65 p. ; 21
cm.

English. DUP 451 Exchange

449. Kalyanamitr : religious and cultural ties
between Sri Lanka and Thailand / by Thakur
Phanit; translated by Pirawat Atsavapranee.

Bangkok : Amarin Printing & Pub.,
2001.

80 p. : ill. ; 21
cm.

English. DUP 452 Exchange

450. Fertility, food and fever : population,
economy and environment in North and
Central Sulawesi, 1600-1930 / David
Henley.

Leiden : KITLV Press, 2005. x, 711 p. ; 25
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 201

English. DUP 453 Exchange

451. Reconciliation in Cambodia / Suzannah
Linton.

Phnom Penh, Cambodia :
Documentation Center of
Cambodia, c2004.

vii, 274 p. ; 25
cm.

English. DUP 454
(2 copies)

Exchange

452. Print, poetics and politics : a Sumatran epic
in the colonial Indies and New Order
Indonesia / Susan Rodgers.

Leiden : KITLV Press, 2005. viii, 276 p. ;
24 cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 225

English. DUP 455 Exchange

453. A United States policy for the changing
realities of East Asia : toward a new
consensus / Daniel I. Okimoto ... [et.al.]

Stanford, CA : Asia/Pacific
Research Center, Stanford
University, 1996.

64 p. English. DUP 456 Gift

454. The Future of APEC and regionalism in Asia
Pacific : perspectives from the second track /
Mark Borthwick ... [et al.].

Jakarta : Centre for Strategic and
International Studies ; Singapore :
Pacific Economic Cooperation
Conference, 2005.

v, 130 p. ; 25
cm.

English. DUP 457 Exchange

455. Fading away ? the political role of the army
in Indonesia's transition to democracy 1998 -
2001 / Tatik S. Hafidz.

Singapore : Institute of Defence and
Strategic Studies, Nanyang
Technological University, 2006.

212 p. ; 23 cm. IDSS monograph ; no. 8 English. DUP 458 Exchange

456. The Chinese in the Philippines : problems
and perspectives / by Teresita Ang See.

Manila : Kaisa Para Sa Kaunlaran,
1990-<2004>

English. DUP 459
(vol. 3)

Exchange

457. Monsoon traders : ships, skippers and
commodities in eighteenth-century Makassar
/ Gerrit Knaap and Heather Sutherland.

Leiden : KITLV Press, 2004. ix, 269 p. ; 24
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 224

English. DUP 460 Exchange

458. Brunei Darussalam : the road to
independence / Pehin Orang Kaya Amar
Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang
Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri ;
translated and edited by Awang Haji

Bandar Seri Begawan : Brunei
History Centre, Ministry of Culture,
Youth and Sports 1998.

xlii, 308 p. ;
25 cm.

English. DUP 461 Exchange
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Mohamad Amin bin Hassan.
459. Coping with 9-11 : Asian perspectives on

global and regional order / edited by Han
Sung-Joo.

Tokyo ; New York : Japan Center
for International Exchange, c2003.

viii, 133 p. ; 23
cm.

English. DUP 462 Exchange

460. An APEC trade agenda? : the political
economy of a free trade area of the Asia-
Pacific / edited by Charles E. Morrison and
Eduardo Pedrosa.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2007.

255 p. ; 23 cm. English. DUP 463 Exchange

461. East Asia integrates : a trade policy agenda
for shared growth / edited by Kathie Kurmm
and Homi Kharas.

New York : World Bank, 2004. xliv, 201 p. ;
27 cm.

Trade and development series English. DUP 464 Exchange

462. A world of water : rain, rivers and seas in
Southeast Asian histories / edited by Peter
Boomgaard.

Leiden : KITLV Press, 2007. viii, 368 p. ; 25
cm.

Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde ; 240

English. DUP 465 Exchange

463. Australia's maritime bridge into Asia / edited
by Sam Bateman and Dick Sherwood.

St. Leonards, NSW, Australia :
Allen & Unwin, 1995.

xxiii, 247 p. ;
24 cm.

English. DUP 466 Exchange

464. Asia-Europe, do they meet? : reflections on
the Asia-Europe Meeting (ASEM) / Michael
Reiterer.

Singapore : Asia-Europe
Foundation, c2002.

ix, 271 p. ; 23
cm.

English. DUP 467 Exchange

465. Armed rebellion in the ASEAN states :
persistence and implications / Andrew Tan.

Canberra : Strategic and Defense
Studies Centre, Australian National
University, 2000.

160 p. Canberra papers on Strategy
and Defence ; no. 135

English. DUP 468 Exchange

466. In-sights Malaysian poems / compiled and
introduced by Malachi Edwin Vethamani.

Petaling Jaya : Maya Press, 2003. xii, 107 p. ; 22
cm.

English. DUP 469 Exchange

467. Elections and democracy in Malaysia /
edited by Mavis Puthucheary and Norani
Othman.

Bangi : Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia, 2005.

xxviii, 473 p. ;
22 cm.

English. DUP 470 Exchange

468. Myanmar : life after Nargis / Pavin
Chachavalpongpun and Moe Thuzar.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2009.

xiii, 108 p. ; 22
cm.

English. DUP 471 Exchange

469. Cheng Ho and Islam in Southeast Asia / Tan
Ta Sen.

Singapore : Institute of Southeast
Asian Studies, 2009.

291 p. ; 23 cm. English. DUP 472 Exchange

470. Terrorism : post-attack management /
editors, Ainul Rusmin Ghazali ... [et al.].

Shah Alam : Pusat Penerbitan
Universiti, Universiti Teknologi
MARA, 2005 [ 2nd printing, 2009].

xii, 101 p. ; 21
cm.

English. DUP 473 Exchange

471. Kenalilah ASEAN / penterjemah,
Umminajah Salleh, Mohd Yusof Ahmad.

Shah Alam : Pusat Penerbitan
Universiti, Universiti Teknologi
MARA, 2008.

Vii, 43 p. ; 21
cm.

Malay DUP 474 Gift

472. What is public accountability? / Auditor- Singapore : Auditor-General's 15 p. ; 25 cm. English. DUP 475 Gift
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General's Office. Office, 2008. (2 copies)
473. Pandemic preparedness in Asia / edited by

Mely Caballero-Anthony.
Singapore : S. Rajaratnam School
of International Studies, [2009]

xii, 138 p. ; 23
cm.

RSIS monograph ; no. 16 English. DUP 476 Gift

474.
475.
476.
477.


